ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK I- LỚP 12. 

                                                  Tổ hoá  -Trường THPT Bắc Trà My


CHƯƠNG I: ESTE – LIPIT.

SBT CB.Câu 1:Ứng với công thức phân tử C4H8O2 có bao nhiêu este đồng phân?

A.2.
B.3.
C.4.
D.5.

Câu 2: Hợp chất X đơn chức có công thức đơn giản nhất là CH2O. X tác dụng với dd NaOH nhưng không tác dụng với Natri. Công thức cấu tạo của X là:

A.CH3CH2COOH.

B.CH3COOCH3.
C.HCOOCH3.

D.OHCCH2OH.

Câu 3: Hợp chất X có công thức cấu tạo : CH3OOCCH2CH3. Tên gọi của X là:
A.Etyl axetat.

B.Metyl propionat.
C.Metyl axetat.
D.Propylaxetat.

Câu 4 : Thuỷ phân este E có công thức phân tử C4H8O2 ( có mặt H2SO4 loãng) thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y.Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng 1 phản ứng duy nhất. Tên gọi của E là :

A.Metyl propionat.
B.propyl fomat.
C.ancol etylic.

D.Etyl axetat.

Câu 5 :Thuỷ phân hoàn toàn hỗn hợp gồm 2 este đưn chức X, Y là đồng phân cấu tạo của nhau cần 100 ml dd NaOH 1M, thu được 7,85 g hỗn hợp 2 muối của 2 axit là đồng đẳng kế tiếp và 4,95g 2 ancol bậc 1. Công thức cấu tạo và phần trăm khối lượng của 2 este là :

A.HCOOCH2CH2CH3, 75% ; CH3COOC2H5, 25%.
B.HCOOC2H5, 45% ; CH3COOCH3, 55%.
 

 

C.HCOOC2H5, 55% ; CH3COOCH3, 45%.

 

D.HCOOCH2CH2CH3, 25% ; CH3COOC2H5, 75%.

Câu 6: Este X có công thức đơn giản nhất là C2H4O. Đun sôi 4,4 g X với 200g dd NaOH 3% đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Từ dd sau phản ứng thu được 8,1g chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là:

A.CH3CH2COOCH3


B.CH3COOCH2CH3.

C.HCOOCH2CH2CH3


D.HCOOCH(CH3)2.
CÂU 7: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A.Chất béo là trieste của glixẻol với các axit môncacboxylic có mạch C dài, không phân nhánh.

B.Chất béo chứa chủ yếu các gốc no của axit thường là chất rắn ở nhiệt độ phòng.

C.Chất béo chứa chủ yếu các gốc không no của axit thường là chất lỏng ở nhiệt độ phòng và được gọi là dầu.

D.Phản ứng thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch.

Câu 8: Chất béo có đặc điểm chung nào sau đây?

A.Không tan trong nước, nặng hơn nước, có trong thành phần chính của dầu, mỡ động ,t/vật.

B.Không tan trong nước, nhẹ hơn nước, có trong thành phần chính của dầu, mỡ động ,t/vật.

C. Là chất lỏng,không tan trong nước, nhẹ hơn nước, có trong thành phần chính của dầu, mỡ động ,t/vật.

D.Là chất rắn,không tan trong nước, nhẹ hơn nước, có trong thành phần chính của dầu, mỡ động ,t/vật.

Câu 9: Khi thuỷ phân chất béo X trong dd NaOH, thu được glixẻol và hỗn hợp 2 muối C17H35COONa, C15H31COONa có khối lượng hơn kém nhau 1,817 lần. Trong phân tử X có :

A. 3 gốc C17H35COO.
B.2 gốc C17H35COO.
C.2 gốc C15H31COO.
D.3 gốc C15H31COO.
Câu 10:Xà phòng và chất giặt rửa có đặc điểm chung là:

A.Chứa muối natri có khả năng làm giảm sức căng bề mặt của các chất bẩn.
B.Các muối được lấy từ phản ứng xà phòng hoáchất béo.

C.Sản phẩm của công nghệ hoá dầu.

D. Có nguồn gốc từ đọng vật hoặc thực vật.

Câu 11: Trong thành phần của xà phòng và chất giặt rửa thường có một số este. Vai trò của các este này là:
A.Làm tăng khả năng giặt rửa.

B.Tạo hương thơm mát , dễ chịu.

C.Tạo màu sắc hấp dẫn.


D.Làm giảm giá thành của xà phòng và chất giặt rửa.

Câu 12:Cho các phát biểu sau:
a) Chất béo thuộc loại hợp chất este.



b).Các este không tan trong nước do chúng nhẹ hơn nước

c) Các este không tan trong nước và nổi trên nước do chúng không tạo được liên kết hidro với nước và nhẹ hơn nước.
d) Khi đun chất béo lỏng trong nồi hấp rồi sục dòng khí hidro vào( có xúc tác niken) thì chúng chuyển thành chất béo rắn.

e) Chất béo lỏng là các triglixẻit chứa gốc axit không no trong phân tử. 

Những phát biẻu đúng là:

A. a,d,e.

B.a,b,d.
C.a,c,d,e.
D.a,b,c,d,e.

Câu 13: Khi cho 1 ít mỡ lợn(sau khi rán, giả sử là tristearin) vào bát đựng dd NaOH, sau đó đun nóng và khuấy đều hỗn hợp một thời gian. Những hiện tượng nào quan sát được sau đây là đúng?
A. Miếng mỡ nổi; sau đó tan dần.



B. Miếng mỡ nổi; không thay đổi gì trong quá trình đun nóng và khuấy.

C. Miếng mỡ chìm xuống; sau đó tan dần.

D. Miếng mỡ chìm xuống; không tan.

Câu 14:SGK CB Chất X có công thức phân tử C4H8O2. Khi tác dụng với dd NaOH sinh ra chất Y có công thức C2H3O2Na. Công thức cấu tạo của X là:

A. HCOOC3H7.

B.C2H5COOCH3.
C.CH3COOC2H5.
D.HCOOC3H5.
Câu 15. Thuỷ phân este X có công thức phân tử C4H8O2 trong dd NaOH  thu được hỗn hợp 2 chất hưũ cơ Y và Z trong đó Z có tỉ khối hơi so với H2 bằng 23. Tên của X là:
A.Etyl axetat.

B.Metyl axetat.
C..Metyl propionat
D.Propylfomat.

Câu 16: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A.Chất béo không tan trong nước.
B. Dầu ăn và mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố.

C.Chất béo không tan trong nước, nhẹ hơn nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

D.Chất béo là este của glixerol và các axit cacboxylic mạch C dài, không phân nhánh.

Câu 17: Thuỷ phân hoàn toàn 8,8 gam este đơn chức, mạch hở X với 100ml dd KOH 1M (vừa đủ) thu được 4,6g một ancol Y. Tên gọi của X là:

A.etyl fomat.

B.etyl propionat.
C. etyl axetat.

D.propyl axetat.

Câu 18 : Đốt cháy hoàn toàn 3,7 gam một este đơn chức X thu được 3,36 lít khí CO2(đktc) và 2,7 g nước. Công thức phân tử của X là :

A.C2H4O2.

B.C3H6O2.

C.C4H8O2.

D.C5H8O3.

Câu 19 : 10,4 gam hỗn hợp gồm axit axetic và etyl axetat tác dụng vừa đủ với 150 gam dd NaOH 4%. Phần trăm khối lượng của etyl axetat trong hỗn hợp là :

A.22%.

B.42,3%.

C.57,7%.

D.88%.

SBT NC. Câu 20 : Trong phân tử este X no, đơn chức, mạch hở, oxi chiếm 36,36% khối lượng. Số công thức cấu tạo thoả mãn công thức phân tử của X là:

A.2.


B.3.


C.4.


D.5.

Câu 21: Thuỷ phân 8,8 g este X có công thức phân tử C4H8O2 bằng dd NaOH vừa đủ thu được 4,6 g ancol Y và:

A. 4,1 g muối.

B.4,2 g muối.

C.8,2 g muối.

D. 3,4g muối.

Câu 22: Đun sôi hỗn hợp X gồm 12 g axit axetic và 11,5 g ancol etylic với axit H2SO4 làm xúc tác đến khi kết thúc phản ứng thu được 11,44 g este. Hiệu suất phản ứng este hoá là:

A.50%.

B.65%.

C.66,67%.

D.52%.

Câu 23 : Thuỷ phân 4,3 g este X đơn chức, mạch hở (có xúc tác axit) đến khi phản ứng hoàn tòan thu được hỗn hợp 2 chất hữu cơ Y và Z. Cho Y, Z phản ứng với dd AgNO3/ NH3 dư thu được  21,6 g bạc. Công thức cấu tạo của X là :
A. CH3COOCH=CH2.



B.HCOOCH=CHCH3.
C.HCOOCH2CH=CH2.


D.HCOOC(CH3)=CH2..

Câu 24: đun a gam hỗn hợp 2 chất X và Y là đồng phân cấu tạo của nhau với 200 ml dd NaOH 1M(vừa đủ) đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 15 g hỗn 2 hợp muối của 2 axit no, đơn chức là đồng đẳng kế tiếp nhau và 1 ancol. Giá trị của a và công thức cấu tạo của X và Y lần lượt là:
A.12; CH3COOH và HCOOCH3.


B.14,8; HCOOC2H5 VÀ CH3COOCH3.
C.14,8; CH3COOCH3 VÀ CH3CH2COOH.

D.9; CH3COOH và HCOOCH3.

CÂU 25:Đun hỗn hợp glixerol và axit steảic, axit oleic ( có axit H2SO4 làm xúc tác) có thể thu được mấy loại trieste đồng phân cấu tạo của nhau?
A.3.

B.4.

C.5.

D.6.

Câu 26: Cho các chất lỏng sau: axit axetic, glixerol, triolein. Để phân biệt các chất lỏng trên, có thể chỉ cần dùng:
A.Nước và quì tím.

B.Nước và dd NaOH.

C.dd NaOH.

D.nước brôm.

Câu 27: Chất giặt rửa tổng hợp có ưu điểm:

A.Dễ kiếm.


B.Rẻ tiền hơn xà phòng.

C.Có rhể dùng để giặt rửa trong nước cứng.

D. Có khả năng hoà tan tốt trong nước.

Câu 28:Từ các ancol C3H8O và các axit C4H8O2 có thể tao ra bao nhiêu este là đồng phâncấu tạo của nhau:
A.3.

B.4.

C.5.

D.6.

Câu 29: Có bao nhiêu chất đồng phân cấu tạo của nhau có công thức phân tử C4H8O2 đều tác dụng với NaOH? 
A.8. 

B.5.

C.4.

D.6.

BT CHUẨN KT.Câu 30: Phản ứng thuỷ phân este trong môi trường kiềm khi đun nóng được gọi là gì?
A. Xà phòng hoá.

B.Hidrat hoá.

C.Crackinh.

D.Sự lên men.

Câu 31: Este được tạo thành từ axit no, đơn chức và ancol no đơn chức có công thức cáu tạo như ở đáp án nào sau đây?
A.CnH2n-1COOCmH2m+1.

B.CnH2n-1COOCmH2m-1.


C.CnH2n+1COOCmH2m-1.
D.CnH2n+1COOCmH2m+1.
Câu 32: Một este có công thức phân tử là C3H6O2, có phản ứng tráng gương với dd AgNO3 trong NH3. Công thức cấu tạo của este đó là công thức nào?
A.HCOOC2H5.

B.CH3COOCH3.

C.HCOOC3H7.
D.C2H5COOCH3.
CÂU 33: phản ứng este hoá giữa ancol etylic và axit axetic tạo thành sản phẩm có tên gọi là gì?
A.Metyl axetat.

B.Axyl axetat.

C.Etyl axetat.

D.Axetyl etylat.

Câu 34: Khi thuỷ phân este vinyl axetat trong môi trường axit thu được những chất nào?
A. Axit axetic và ancol etylic.

B.Axit axetic và andehit axetic.

C.Axit axetic và ancol vinylic.
D.Axetat và ancol vinylic.

Câu 35 : Dãy chất nào sau đây được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi các chất tăng dần ?
A.CH3COOH, CH3COOC2H5,CH3CH2CH2OH, .. 
B.CH3COOH, CH3CH2CH2OH, CH3COOC2H5
C.CH3CH2CH2OH,CH3COOH,  CH3COOC2H5.
D.CH3COOC2H5,CH3CH2CH2OH,CH3COOH .

CÂU 36:Một este có công thức phân tử là C4H8O2, khi thuỷ phân trong môi trường axit thu được ancol etylic. Công thức cấu tạo của C4H8O2 là:

A.C3H7COOH.

B.CH3COOC2H5.
C.HCOOC3H7.
D.C2H5COOCH3.

Câu 37: Một este có công thức phân tử là C3H6O2 có phản ứng tráng gương với dd AgNO3 trong NH3, công thức cấu tạo của este đó là:

A.HCOOC2H5.

B.HCOOC3H7.
C.CH3COOCH3.
D.C2H5COOCH3.

Câu 38: Tính khối lượng este metyl metacrylat thu được khi đun nóng 215g axit metacrylic với 100 g ancol metylic. Giả thiết phản ứng este hoá đạt hiệu suất 60%.

A.125g.

B.150g.

C.175g.

D.200g.

Câu 39: Metyl propionat có công thức nào sau đây?

A.HCOOC3H7.
B.C2H5COOCH3.
C.C3H7COOH.
D.C2H5COOH.

Câu 40: Thuỷ phân este C4H6O2 trong môi trường axit ta thu được một hỗn hợp các chất đều phản ứng tráng gương. vậy công thức cấu tạo của este đó là:

A.CH3COOCH=CH2.

B.HCOOCH2CH =CH2.


C.HCOOCH=CHCH3.
D.CH2=CHCOOCH3.

CHƯƠNGII. CACBOHIDRAT.
SGK CB: Câu 1: Glucozơ và fructozơ 
A.đều tạo được dd màu xanh lam khi tác dụng với Cu(OH)2.


B.đều có nhóm chức CHO trong phân tử

C.là 2 dạng thù hình của cùng 1 chất.

D.đều tồn tại chủ yếu ở dạng mạch hở.

Câu 2: Cho các dung dịch: glucozơ, glixerol, fomanđehit, etanol. Có thể dùng thuốc thử nào sau đây để phân biệt được cả 4 dd trên?
A.Cu(OH)2; 

B.dd AgNO3 trong NH3.
C.Na kim loại.

D. Nước brôm.
Câu 3: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A.Fructozơ có phản ứng tráng bạc, chứng tỏ phân tử fructozơ có nhóm chức CHO.

B. Thuỷ phân xenlulozơ thu được glucozơ.

C.Thuỷ phân tinh bột thu được fructozơ và glucozơ

D.Cả xenlulozơ và tinh bột thu được đều có phản ứng tráng bạc.

Câu 4: Để  phân biệt các dd glucozơ, saccarozơ và anđehit axeticcó thể dùng thuốc thử nào sau đây?

A.Cu(OH)2 và AgNO3​/NH3.

B.HNO3và AgNO3/NH3.


C.nước brôm và NaOH

D.AgNO3/NH3 và NaOH. 
Câu 5:Khi đốt cháy hoàn toàn một hỗn hộ chất hữu cơ thu được hỗn hợp khí CO2 và hơi nước có tỉ lệ số mol là 1:1. Chất này có thể lên men rượu. Chất đó là:

A.Axit axetic.

B,. Glucozơ.

C.Saccarozơ.

D.Fructozơ.

SBT CB: Câu 6: trong các nhận xét sau, nhận xét nào đúng?

A.Tất cả các chất có công thức Cn(H2O)m đều là cacbohidrat.
B.Tất cả các cacohidrat đều có công thức chung Cn(H2O)m.

C.Đa số các cacbohidrat có công thức chung Cn(H2O)m.

D.Phân tử các cacbohidrat đều có ít nhất 6 nguyên tử Cacbon.

Câu 7: Glucozơ không thuộc loại :
A. Hợp chất tạp chức.

B. Cacbohidrat.
C.Mônsaccarit.
D. Đisaccarit.

Câu8 : Chất không xó khả năng phản ứng với dd AgNO3/NH3 (đun nóng) giải phóng Ag là :
A.Axit axetic.

B.Axit fomic.

C.Glucozơ.

D.Fomanđehit.

Câu 9 : Nhận xét nào sau đây không đúng ?
A.Cho glucozơ và fructozơ vào dd AgNO3/NH3 (đun nóng) xảy ra phản ứng tráng bạc.

B.glucozơ và fructozơ  có thể tác dụng với hidro sinh ra cùng 1 sản phẩm.

C.glucozơ và fructozơ có thể tác dụng với Cu(OH)2 tạo ra cùng 1 loại phức đồng.

D.glucozơ và fructozơ có công thức phân tử giống nhau.

Câu 10 :Để chứng minh trong phân tử glucozơ có nhiều nhóm –OH, người ta cho dd glcozơ phản ứng với :
A.Cu(OH)2 trong dd NaOH, đun nóng.

B.Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.

C.NaOH.





D.AgNO3/NH3 đun nóng.
Câu 11: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A.dd glucozơ tác dụng với Cu(OH)2trong môi trường kiềm khi đun nóng.

B.dd AgNO3 trong NH3 oxi hoá glucơz thành amoni gluconat và tạo ra bạc kim loại.

C. Dẫn khí hidro vào dd glucozơ đun nóng có niken làm xúc tác, sinh ra sobitol.
D.dd glucozơ phản ứng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm ở nhiệt độ cao tạo ra phức đồng glucozơ .

Câu 12: Dun nóng dd chứa 27 g glucozơ với dd AgNO3/NH3 thì khối lượng Ag thu được tối đa là:
A.21,6g.

B.10,8g.

C.32,4g.

D.16,2g.

Câu 13: Cho m gam glucozơ lên men thành ancol etylic với hiệu suất 75%. Toàn bộ khí CO2 sinh ra được hấp thụ hết vào dd Ca(OH)2 (lấy dư), tạo ra 80g kết tủa. Giá trị của m là:
A.72.


B.54.


C.108.


D.96.

Câu 14: Saccarozơ và fructozơ đều thuộc loại:
A.Monosaccarit.
B.Đisacacrrit.

C.Polisaccarit.

D.Cacbohidrat.
Câu 15: Glucozơ và mantozơ đều không thuộc loại:
A.Monosaccarit.
B.Đisacacrrit.

C.Polisaccarit.

D.Cacbohidrat.

Câu 16: Loại thực phẩm không chứa nhiều saccarozơ là:

A.Đường phèn.
B.Mật mía.

C.Mạt ong.

D.Đường kính.

Câu 17 :Cho chất X vào dd AgNO3 trong dd NH3, đun nóng, không thấy xảy ra phản ứng tráng gương. Chất X có thể 
A.Glucozơ.

B.Fructozơ.

C.Axetanđehit.
D.Saccarozơ.

Câu 18 : Chất lỏng hoà tan được xenlulozơ là :
A.Benzen.

B.ete.


C.etanol.

D.Nước Svayde.

Câu 19 :Khi thuỷ phân saccarozơ, thu được 270g hỗn hợp glucozơ và fructozơ. Khối lượng saccarozơ đã thuỷ phân 
A.513g.

B.288g.

C.256,5g.

D.270g.

Câu 20 : Nhóm mà tất cả các chất đều tác dụng với H2O(khi có mặt chất xúc tác, trong điều kiện thích hợp) là :
A.Saccarozơ, CH3COOCH3, benzen.

B.C2H6,CH3COOCH3, tinh bột.

C.C2H4,CH4,C2H2.



D.Tinh bột, C2H4, C2H2.

CHƯƠNG III: AMIN, AMINOAXIT, PROTEIN.
SGK CB : Câu 1 : Thứ tự tăng dần lực bazơ được xếp theo dãy nào sau đây ?
A.NH3 < C2H5NH2< C6H5NH2.
B.C2H5NH2< NH3 < C6H5NH2.
 
C.C6H5NH2<  NH3 < C2H5NH2
D.C6H5NH2<C2H5NH2<  NH3.

Câu 2 : Có thể nhận biết lọ đựng dd CH3NH2 bằng cách nào sau đây ?

A.Nhận biết bằng mùi.

B.Thêm vài giọt dd H2SO4.

C.Thêm vài giọt dd Na2CO3.


D.Đưa đũa thuỷ tinh đã nhúng vào dd HCl đậm đặc lên phía trên miệng lọ đựng dd CH3NH2. đặc.
Câu 3: Ứng với công thức C4H9NO2 có bao nhiêu đồng phân amino axit ?
A.3.


B.4.

C.5.

D.6.

Câu 4: Có 3 chất hữu cơ: NH2CH2COOH, CH3CH2COOH và CH3[CH2]3NH2. Để nhận ra dd của các hợp chất trên, chỉ cần dùng thuốc thử?

A.NaOH.

B.HCl.

C.CH3OH/HCl.
D.Quì tím.

Câu 5: hợp chất nào sau đây thuộc loại đipeptit?
A.H2N-CH2CONH-CH2CONH-CH2COOH.

B.H2N-CH2CONH-CH(CH3)-COOH.
C.H2N-CH2CH2CONH-CH2CH2COOH.

D.H2N-CH2CH2CONH-CH2COOH.

CÂU 6: Thuốc thử nào sau đây dùng để phân biệt các dung dịch glucozơ, glixerol, etanol và lòng trắng trứng?
A.NaOH.

B.AgNO3/NH3.

C.Cu(OH)2;

D.HNO3.

[image: image1.wmf]®

Câu 7: Dung dịch chất nào dưới đây làm đổi màu quì tím thành xanh?
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A. C6H5NH2.

B.H2N-CH2-COOH.

C.CH3CH2CH2NH2.












Câu 8: C2H5NH2 trong nước không phản ứng với chất nào sau đây?
A.HCl.


B.Nước Brom.


C.NaOH.

D.Quì tím.

Câu 9: SBT CB. Trong các chất sau đây, chất nào là amin bậc 2?
A.H2N-[CH2]6-NH2.

B.CH3CH(CH3)NH2.
C.CH3NHCH3.
D.C6H5NH2.

Câu 10: Có bao nhiêu chất đồng phân có cùng công thức phân tử C4H11N?

A.4.


B.6.


C.7.


D.8.

Câu 11: Có bao nhiêu amin chứa vòng benzen có cùng công thức phân tử C7H9N?
A.3.


B.4.


C.5.


D.6.

Câu 12: có bao nhiêu amin bậc 2 có cùng công thức phân tử C5H13N?
A.4.


B.5.


C.6.


D.7.

Câu 13:Trong các tên gọi dưới đây, tên nào phù hợp vơi chất: CH3CH(CH3)NH2.
A.Metyletylamin.
B.Etylmetylamin.
C.Isopropanamin.
D.Isoprpylamin.

Câu 14: Chất có lực bazơ mạnh nhất?
A.NH3.


B.C6H5CH2NH2.
C.C6H5NH2.

D.(CH3)NH.

CÂU 15:Chất có lực bazơ yếu nhất là:
A.C6H5NH2.

B.C6H5CH2NH2.
C.(C6H5)2NH.

D.NH3.

Câu 16: Tên nào không phù hợp với chất CH3CH(NH2)COOH?
A.Axit 2- aminopropanoic.

B.Axit α- aminopropanoic.
C.Anilin.
D.Alanin.

Câu 16.. Glyxin có tính chất hoá học nào cho dưới đây? 

A. Có tính bazơ

B. Có tính lưỡng tính
C. Có tính trung tính
D. Có tính tính axit

Câu 17. Cho s¬ ®å ph¶n øng sau: C4H9O2N + NaOH  ((B) + CH3OH

CTCTnµo d­íi ®©y lµ c«ng thøc ®óng cña B? 

A. CH3 - COONH4
B. H2N - CH2- COONa
C. NH2 –(CH2)2 – COONa.
D. CH3 - CH2 - CONH2
Câu 18.. TÝnh baz¬ cña amoniac, metylamin, ®imetylamin vµ anilin t¨ng dÇn tõ tr¸i qua  ph¶i cña d·y:

A. amoniac, metylamin, ®imetylamin vµ anilin
B. amoniac, metylamin, ®imetylamin vµ anilin

C. metylamin, amoniac, ®imetylamin vµ anilin
D. anilin, amoniac, metylamin, ®imetylamin

Câu 19.. Ng­ng tô hçn hîp X gåm glyxin vµ alanin th× thu ®­îc bao nhiªu ®ipeptit? 

A. 1 ®ipeptit

B. 3 ®ipeptit

C. 2 ®ipeptit

D. 4 ®ipeptit


Câu 20: Cho amino axit sau: 

HOOC-(CH2)2 – CH(NH2)-COOH. Axit có tên là:

A. axit glutaric               B. Aixt amino ađipic          C. axit glutamic     D. Axit amino petanoic    

 Câu 21: Cho Amino.Axit (A) CH3-CH(NH2)-COOH. A có thể phản ứng được với chất nào trong các chất sau           

 1)CH3COOH           2) C2H5OH/HCl              3) Ba(OH)2.     4)H2SO4.    5)NaCl.

A.  1, 2,4,5                     B.  1,3,5              
 C. 5.

D.1,2,3,4 .
Câu 22: Hợp chất C3H7O2N tác dụng được với NaOH, H2SO4 và khi tác dụng với NaOH thu được chất B, từ B qua có thể điều chế được dung dịch fomalin công thức cấu tạo hợp lí của hợp chất là:

A. CH3-CH(NH2)-COOH             B. NH2-CH2-COOCH3                   C. CH2=CH-COONH4        D.NH2-CH2-COOC2H5  

Câu 23: Cho 3 kí hiệu Amino.Axit X, Y, Z. Có bao nhiêu tri peptit khác nhau, mỗi tripeptit đều chứa X, Y,Z

A. 5                    B. 6                    C. 7                    D. 8

Câu 24: Điều khẳng định nào sau đây đúng:

1. Nhóm chức – NH2 thể hiện tính bazơ và nhóm – COOH là nhóm chức axit 
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 các amino axit là những hợp chất lưỡng tính.

2. Protein là loại hợp chất cao phân tử thiên nhiên có cấu trúc phức tạp.

3. Protein chỉ có trong cơ thể người và động vật.

4. Cơ thể người và động vật không thể tổng hợp được protein từ những chất vô cơ mà chỉ tổng hợp được từ amino axit.

5. Protein bền đối với nhiệt, đối với axit và bazơ kiềm.

A. 1, 2, 4          B. 1, 2            C. 1, 3             D. 3, 4, 5

Câu 25: Thuỷ phân hợp chất:
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Thu được các chất aminoaxit nào sau đây:

A. H2N – CH2 – COOH             

 B. HOOC-CH2-CH(NH2)-COOH

C. C6H5-CH2-CH(NH2)-COOH 

 D. Hỗn hợp 3 amino axit A, B, C.
Câu 26:  Tên gọi của amino axit nào dưới đây là đúng?
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Câu 27: A là một 
[image: image7.wmf]a

-amino axit no có mạch cacbon không phân nhánh, chứa 1 nhóm –NH2 và 2 nhóm –COOH. Khi đốt cháy hoàn toàn 1 mol A thu được hỗn hợp khí trong đó 4,5 mol < nCO2< 6 mol. 

Công thức cấu tạo của A là:

A.  HOOC-CH2-CH(NH2)-CH2-COOH

B. HOOC-CH(NH2)-CH2-CH2-COOH

C. HOOC-CH(NH2)-CH2-COOH                           D. HOOC-CH(NH2)-CH(CH3)-COOH  

Câu 28: Tỷ lệ thể tích CO2:H2O (hơi) sinh ra khi đốt cháy hoàn toàn 1 đồng đẳng (X) của glixin là 6:7 (phản ứng cháy sinh ra khí N2). (X) tác dụng với glixin cho sản phẩm là 1 đipeptit.  (X) là:

A. CH3 – CH(NH2)– COOH 
      

C. C2H5 – CH(NH2) – COOH 

B. NH2 – CH2 – CH2 – COOH

D. A và B đều đúng.                          

Câu 29:  Một A.A trung tính X phản ứng vừa đủ với 100ml dung dịch NaOH 0,2M cho ra muối có khối lượng là 2,22g. Xác định CTPT của A.A này

A. CH3-CH2-CH(NH2)COOH             

B. CH3-CH(NH2)-COOH

C. HOOC-CH2-CH(NH2)COOH   

 
D. H2N-CH2-CH(NH2)-COOH

Câu 30: 0,1mol một A.A (X) phản ứng vừa đủ với 0,1mol NaOH và 0,2 mol HCl. Biết rằng khối lượng muối Na của (X)khi cho (X) t ác d ụng với NaOH là 13,9. xác định CTCT của (X)

A. HOOC-(CH2)3-NH2                    

B. HOOC-CH(NH2)-CH2-NH2
C. HOOC-CH(NH2)- C2H4 -NH2    

 D. HOOC-CH(NH2)-CH3.
Câu 31 . Anilin có tính chất hoá học nào cho dưới đây? 

A. Có tính bazơ

B. Có tính lưỡng tính           C. Có tính trung tính
      D. Có tính tính axit

Câu 32.    Tính bazơ của amoniac, metylamin, đimetylamin vµ anilin giảm dần từ trái qua  phải của dãy:
A. amoniac, metylamin, đimetylamin và anilin
B.đimetylamin , metylamin, anilin,amoniac.

C.dimetylamin, , metylamin, amoniacvà anilin
D. anilin, amoniac, metylamin, đimetylamin

Câu 33.. Ngưng tÔ hỗn hợp X gồm glyxin và alanin thì thu được bao nhiêu đipeptit chứa cả 2 axit? 

A. 1 ®ipeptit

B. 3 ®ipeptit

C. 2 ®ipeptit

D. 4 ®ipeptit


Câu 34: Cho amino axit sau: 

HOOC-(CH2)3 – CH(NH2)-COOH. Axit có tên là:

A. axit glutaric                B. Aixt α- amino ađipic                C. axit glutamic                D. Axit amino petanoic  

 Câu 35: Cho Amino.Axit (A) CH3-CH(NH2)-COOH. A không  phản ứng được với chất nào trong các chất sau           

 1)CH3COOH           2) C2H5OH/HCl              3) Ba(OH)2.     4)H2SO4.    5)NaCl.

A.  1, 2,4,5                     B.  1,3,5               C. 5.

D.1,2,3,4 .

Câu 36. Cho sơ đồ phản ứng sau: C4H9O2N + NaOH  ((B) + C2H5OH.CTCTnào dưới đây là công thức đúng của B? 

A. CH3 - COONH4
B. H2N - CH2- COONa           C. NH2 – (CH2)2 - COONa

D. CH3 - CH2 - CONH2

Câu 37: Hợp chất C4H9O2N tác dụng được với NaOH, H2SO4 và khi tác dụng với NaOH thu được chất B, từ B qua có thể điều chế được dung dịch fomalin công thức cấu tạo hợp lí của hợp chất là:
A. CH3-CH(NH2)-COOCH3                                                B. NH2-CH2-COOCH3                  

 C. CH2=CH-COONH4                                                        D.NH2-CH2-COOC2H5                    
Câu 38: Cho 3 kí hiệu Amino.Axit X, Y, Z. Có bao nhiêu tri peptit khác nhau, mỗi tripeptit đều chứa X, Y,Z

A. 5                    B. 6                    C. 7                    D. 8

Câu 39:  Tên gọi của amino axit nào dưới đây là không đúng?

A.NH​2-CH2-COOH (Glyxin)          
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D.HOOC-(CH2)2-CHNH2-COOH(axit glutamic).

Câu 40: Gọi tên cho peptit sau:
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A. Glyxin-alanin-glyxin           B. Alanyl-glyxyl-alanin

C.     Glixyl-alanyl-glyxin       D. Alanyl-glyxyl-glyxyl
Câu 41:  Một A.A trung tính X phản ứng vừa đủ với 100ml dung dịch NaOH 0,2M cho ra muối có khối lượng là 2,22g. Xác định CTPT của A.A này

A. CH3-CH2-CH(NH2)COOH             

 B. CH3-CH(NH2)-COOH

C. HOOC-CH2-CH(NH2)COOH   

 D. H2N-CH2-CH(NH2)-COOH

Câu 42: 0,1mol một A.A (X) phản ứng vừa đủ với 0,1mol NaOH và 0,2 mol HCl. Biết rằng khối lượng muối Na của (X)khi cho (X) t ác d ụng với NaOH là 13,9. xác định CTCT của (X)

A. HOOC-(CH2)3-NH2                    

B. HOOC-CH(NH2)-CH2-NH2
C. HOOC-CH(NH2)- C2H4 -NH2    

 D. HOOC-CH(NH2)-CH3.

 Câu 43: Cho Amino.Axit (A) CH3-CH(NH2)-COOH. A có thể phản ứng được với chất nào trong các chất sau           

 1)CH3COOH           2) C2H5OH/HCl              3) Ba(OH)2.     4)H2SO4.    5)NaCl.

A.  1, 2,4,5.                     
 B. 5.

C.1,2,3,4 .
D.  1,3,5              

Câu 44: Tỷ lệ thể tích CO2:H2O (hơi) sinh ra khi đốt cháy hoàn toàn 1 đồng đẳng (X) của glixin là 6:7 (phản ứng cháy sinh ra khí N2). (X) tác dụng với glixin cho sản phẩm là 1 đipeptit.  (X) là:

 A. C2H5 – CH(NH2) – COOH 

C. CH3 – CH(NH2)– COOH 


 B. NH2 – CH2 – CH2 – COOH

D. A và B đều đúng.                          

Câu 46: Hợp chất C3H7O2N tác dụng được với NaOH, H2SO4 và khi tác dụng với NaOH thu được chất B, từ B qua có thể điều chế được dung dịch fomalin công thức cấu tạo hợp lí của hợp chất là:

A. NH2-CH2-COOCH3                          B. CH2=CH-COONH4         
C. CH3-CH(NH2)-COOH             D.NH2-CH2-COOC2H5  

Câu 47: Dung dịch X gồm HCl và H2SO4 có pH=2. Để trung hoà hoàn toàn 0,59g hỗn hợp 2 amin no đơn chức, bậc 1 (có số C không quá 4) phải dùng 1 lít dd X. Công thức của 2 amin có thể là:
A.CH3NH2 và C4H9NH2.
B.C2H5NH2 và CH3NH2.
C.C3H7NH2.
D.C4H9NH2vàCH3NH2hoặc C2H5NH2.
Câu 48.. Glyxin có tính chất hoá học nào cho dưới đây?

A. Có tính trung tính 
    B. Có tính bazơ        C. Có tính tính axit
D. Có tính lưỡng tính

Câu 49: Cho 3 kí hiệu Amino.Axit X, Y, Z. Có bao nhiêu tri peptit khác nhau, mỗi tripeptit đều chứa X, Y,Z
A. 5
B. 7                    C. 8.                    D. 6.                    

Câu 50: A là một 
[image: image11.wmf]a

-amino axit no có mạch cacbon không phân nhánh, chứa 1 nhóm –NH2 và 2 nhóm –COOH. Khi đốt cháy hoàn toàn 1 mol A thu được hỗn hợp khí trong đó 4,5 mol < nCO2< 6 mol. 

Công thức cấu tạo của A là:

A. HOOC-CH(NH2)-CH2-CH2-COOH

B.  HOOC-CH2-CH(NH2)-CH2-COOH


C. HOOC-CH(NH2)-CH2-COOH                              D. HOOC-CH(NH2)-CH(CH3)-COOH  

Câu 51:  Tên gọi của amino axit nào dưới đây là đúng?
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Câu  52: 0,1mol một A.A (X) phản ứng vừa đủ với 0,1mol NaOH và 0,2 mol HCl. Biết rằng khối lượng muối Na của (X)khi cho (X) t ác d ụng với NaOH là 14g. xác định CTCT của (X)

A. HOOC-(CH2)3-NH2                    

C. HOOC-CH(NH2)- C2H4 -NH2    

B. HOOC-CH(NH2)-CH2-NH2

 D. HOOC-CH(NH2)-CH3.

Câu 53: Cho amino axit sau: 

HOOC-(CH2)2 – CH(NH2)-COOH. Axit có tên là:

A.  axit glutamic      B. Aixt amino ađipic.     C.axit glutaric            D. Axit amino petanoic    

Câu 54. Ngưng tụ hỗn hợp X gồm glyxin và alanin thì thu được bao nhiêu đipeptit? 

A. 1 đipeptit

D. 4 đipeptit

C. 2 đipeptit.

B. 3 đipeptit



Câu 55: Cho amino axit sau: 

HOOC-(CH2)3 – CH(NH2)-COOH. Axit có tên là:

A. axit glutaric                B. Aixt α- amino ađipic                C. axit glutamic           D. Axit amino petanoic
Câu 56:đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 amin no, đơn chức là đồng đẳng kế tiếp thu được 2,24 lít khí CO2(đktc) và 3,6g H2O. Công thức phân tử 2 amin là:

A.CH3NH2 và C2H5NH2.

B.C2H5NH2 và C3H7NH2.

C.C3H7NH2 và C4H9NH2.

D. C5H11​NH2 và C6H13NH2  

Câu 57. Cho sơ đồ phản ứng sau: C3H7O2N + NaOH  ((B) + CH3OH.CTCTnào dưới đây là công thức đúng của B? 

A. CH3COONH4
B. H2NCH2COONa
C. NH2(CH2)2COONa

D. CH3CH2CONH2.

Câu 58: 1 mol α- amino axit X tác dụng vừa hết với 1 mol HCl tạo ra muối Y hàm lượng Clo là 28,287%. Công thức cấu tạo của X là :
A.CH3-CH(NH2)-COOH

B.NH2 - CH2-CH2 -COOH.


C.NH2-CH2 -COOH.


D.  NH2- CH2-CH(NH2)-COOH.
CÂU 59:Khi trùng ngưng 13,1g axit ε- aminocaproic với hiệu suất 80%,ngoài amino axit còn dư người ta thu được m gam polime và 1,44g nước. Giá trị của m là:
A.10,41.

B.9,04.

C.11,02.
D.8,43.

Câu 60:Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X, thu được 16,8 lit khí CO2, 2,8 lít khí N2(các thể tích khí đo ở đktc) và 20,25g H2O. Công thức phân tử của X là:

A.C4H9N.

B.C3H7N.

C.C2H7N.
D.C3H9N.

CHƯƠNG IV: POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME.
Câu 1. Polime nào tương ứng với tên của tơ nilon - 6,6 là? 

A. Hexacloxiclohexan

                          B. Poliamit cuả axit adipic và hyxametylendiamin 

C. Polieste của axit terephtalic và etylenglycol          D. Poliamit của axit ( - aminocaproic

Câu 2. Phân loại polime theo nguồn gốc thì amilopectin là loại polime nào cho dưới đây? 

A. Trùng ngưng

B. Tổng hợp

C. Trùng hợp

D. Tự nhiên

Câu 3. Thành phần chính của bông là 

A. Xenlulozơ
   B.  Amilozơ và  amilopectin
          C. Saccarozơ

D. Mantozơ

Câu 4.. Trong các chất sau chất nào được dùng làm monome để trùng hợp thành cao su buna? 

A. CH2 = CH - CH = CH2



B. CH2 = CH - CH2 - CH2OH 

C. CH2 = CH - C ( CH



D. CH2 = C =
[image: image16.wmf] CH - CH3
Câu 5.. Trong số các polime sau đây: (1) tơ tằm; (2) sợi bông; (3) len; (4) tơ enang; (5) tơ visco; (6) nilon - 6,6; (7) tơ axetat, những loại polime nào có nguồn gốc từ xenlulozơ? 

A. 2, 5, 7

B. 5, 6, 7


C. 1, 2, 6

D. 2, 3, 6

Câu 6.. Trong số các chất cho dưới đây thì chất nào được dùng để trùng hợp tạo thành PVC? 

A. Cl - CH = CH2

B. CH ( CH

C. CH3 - CH2 - Cl

D. CH2 = CH2
Câu 7.. Khi đốt cháy một loại polime chỉ thu được CO2 và hơi H2O với tỷ lệ số mol là 1: 1. Hỏi polime đó là polime nào trong số các polime cho dưới đây? 

A. PE


B. Tinh bột

C. PVC

D. Protein 

C©u 8: Polime là sản phẩm của phản ứng trùng hợp monome nào sau đây:



    A. CH3COOCH=CH2
        B. CH2=CH-COOCH3

    C. C2H5COOCH3
        
        D. C2H5COOCH=CH2

C©u 9: Một polime có cấu tạo một đoạn mạch như sau:   -CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2- 

  Công thức của một mắt xích là:

 A. -CH2- .               B.  -CH2-CH2-CH2-
 C. -CH2-CH2-  .             D.  -CH2-CH2-CH2-CH2-

Câu 10: Thuỷ tinh hữu cơ được diều chế từ chất nào sau đây:

A. Butađien và Styren                          B. Etylen glycol  và axit terphtalic                        

C. Metyl metacrylat                              D. Axit 
[image: image17.wmf]w

-amino enantoic                        

Câu 11. Polime  t­¬ng øng víi tªn cña t¬ nilon - 6 lµ? 

A. Hexacloxiclohexan

                          
B. Poliamit cuả axit adipic và hexametylendiamin 

C. Polieste của axit terephtalic và etylenglycol          D. Poliamit của axit  
[image: image18.wmf]e

- aminocaproic

Câu 12. Phân loại polime theo nguồn gốc thì tơ visco là loại polime nào cho dưới đây? 

A. Trùng ngưng

B. Tổng hợp

C. Trùng hợp

D. Tự nhiên

Câu 13.. Trong các chất sau chất nào được dùng làm monome để trùng hợp thành cao su isopren? 

A. CH2 = CH - CH = CH2 



B. CH2 = CH - CH2 - CH2OH 

C. CH2 = CH - C ( CH



D. CH2 = C(CH3)- CH = CH2.

Câu 14:  Tơ sợi nào sau đây là tơ nhân tạo :

A. Tơ enang            

B. Tơ nilon-6,6            
 C. Tơ visco                
      D. Tơ capron              

Câu 15. Trong sè c¸c polime sau ®©y: (1) t¬ t»m; (2) sîi b«ng; (3) len; (4) t¬ enang; (5) t¬ visco; (6) nilon - 6,6; (7) t¬ axetat, nh÷ng lo¹i polime nµo không cã nguån gèc tõ xenluloz¬? 

A. 2, 5, 7

B. 5, 6, 7


C. 1,3,4 ,6

D. 2, 3, 6

Câu 16. Trong số các chất cho dưới đây thì chất nào được dùng để trùng hợp tạo thành PVA? 
A. Cl - CH = CH2

B. CH ( CH

C. CH3 - CH2 - Cl

D. CH3COOCH = CH2
Câu 17. Khi đốt cháy một loại polime chỉ thu được CO2 và hơi H2O với tỷ lệ số mol là 4: 3. Hỏi polime đó là polime nào trong số các polime cho dưới đây? 

A. PE


B. Tinh bột

C. PVC

D. Protein 

C©u18 Polime này lµ s¶n phÈm cña ph¶n øng trïng hîp monome nµo sau ®©y:          
[image: image19.wmf]
   A. CH3COOCH=CH2
                                                  B. CH2=CH-COOCH3

    C. C2H5COOCH3
        
        D. C2H5COOCH=CH2

Câu 19: Khi Clo hoá PVC ta thu được một loại tơ clorin chứa 66,18% clo về khối lượng. Hỏi trung bình có bao nhiêu mắt xích PVC kết hợp với 1 phân tử clo?
A.3.


B.2.


C.1.


D.4.

Câu 20: Polivinyl clrorua có phân tử khối là 35 000. Hệ số trùng hợp của polime này là:
A.560.


B.506.


C.460.


D.600.
	Chủ đề: Đại cương kim loại

- Vị trí, cấu hình e lớp ngoài cùng, một số kiểu mạng tinh thể kim loại phổ biến, liên kết kim loại.
- Kim loại tác dụng với phi kim tạo thành muối hoạc oxit.

Kim loại tác dụng với axit.

- Kim loại đứng trước H trong dãy hoạt động hh tác dụng với H2SO4 loãng và HCl tạo thành muối và giải phóng khí H2.

- Kim loại ( - Au, Pt) tác dụng với axit HNO3, H2SO4 đặc tạo muối của kim loại có hóa trị cao nhất + spk + H2O

Kim loại tác dụng với nước.

- Ở đk thường: KL nhóm IA, IIA tác dụng với H2O trừ Be không pư, Mg pư chậm

- Ở to cao: Mg, Fe, Zn... pư với H2O

Dãy điện hóa kim loại

Các phương pháp điều chế kim loại.

- KL nhóm IA: đpnc muối halogenua hoặc hidroxit của nó.

- KL nhóm IIA: đpnc muối halogenua cảu nó.

- Kl nhôm: đpnc Al2O3 

-Kl sau nhôm: đpdd muối của nó, hay khử oxit của nó hoặc dùng KL mạnh hơn tác dụng với muối của nó.

Ăn mòn kim loại
	- So sánh bản chất của liên kết kim loại với liên kết ion và liên kết CHT.

- Viết cấu hình electron.

- Viết phương trình phản ứng.

- Làm bài tập kim loại tác dụng với phi kim.

- Viết phương trình.

- BT kim loại tác dụng với axit.

- Bài tập xác định tên kim loại.

- Xác định được kim loại tác dụng với nước ở đk thường.

- Giải các bài tập liên quan.

- Bài tập dãy điện hóa kim loại.

- Bài tập về nhiệt luyện, thủy luyện, điện phân.

- Bài tập về ăn mòn và chống ăn mòn kim loại


 1. Dãy các ion được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hoá là 


A. Mn2+, H+, Fe3+, Ag+. 

B. Ag+, Fe3+, H+, Mn2+. 


C. Mn2+, H+, Ag+, Fe3+. 

D. Ag+ , Mn2+, H+, Fe3+. 

  2. Dãy các ion xếp theo chiều giảm dần tính oxi hoá là (biết trong dãy điện hóa, cặp Fe3+/Fe2+ đứng trước cặp Ag+/Ag):


A. Fe3+, Ag+, Cu2+, Fe2+. 
B. Ag+, Cu2+, Fe3+, Fe2+. 



C. Fe3+, Cu2+, Ag+, Fe2+. 
D. Ag+, Fe3+, Cu2+, Fe2+. 

  3. Cho: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2 + H2O. Các hệ số pt lần lượt là 


A. 2,10,2,1,5 
B. 5,18,5,3,9 
C. 10,36,10,3,18 
D. 1,6,1,2,3 

  4. Khi cho luồn khí H2 dư đi qua ống nghiệm chứa: Fe2O3; MgO; Al2O3; CuO; Fe3O4. Nung nóng đến khi pư hoàn toàn. Chất rắn thu được trong ống nghiệm gồm: 


A. Fe; Cu; MgO; Al2O3 

B. Al; Fe; Cu; MgO 



C. Cu; FeO; Al2O3; MgO 

D. Cu; Fe; Mg; Al2O3 

  5. Cho luồng khí H2 (dư) qua hỗn hợp các oxit CuO, Fe2O3, Na2O , MgO nung ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng hỗn hợp rắn thu được là: 


A. Cu, Fe, Na, Mg. 

B. Cu, Fe, Na2O, MgO. 



C. Cu, FeO, Na2O, MgO. 
D. Cu, Fe, Na, MgO. 

  6. Cho 4 pư: (1) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2; (2) 2NaOH + (NH4)2SO4 → Na2SO4 + 2NH3 + 2H2O

(3) BaCl2 + Na2CO3 → BaCO3 + 2NaCl ;        (4) 2NH3 + 2H2O + FeSO4 → Fe(OH)2 + (NH4)2SO4
Các phản ứng thuộc loại phản ứng axit - bazơ là: 


A. (1), (2). 
B. (2), (4). 
C. (2), (3). 
D. (3), (4). 

  7. Tổng hệ số (nguyên tối giản) của tất cả các chất trong pư giữa Cu với d2 HNO3 đặc nóng là: 


A. 10 
B. 8 
C. 11 
D. 9 

  8. Dung dịch Cu(NO3)2 có lẫn AgNO3 . Chất nào sau đây có thể loại bỏ được tạp chất: 


A. Bột Ag dư, lọc 
B. Bột Al dư, lọc 
C. Bột Fedư, lọc 
D. Bột Cu dư, lọc 

  9. Trong các nhóm kim loại sau, nhóm kim loại nào tác dụng được với d2 muối Fe3+ : 


A. Al; Fe; Ag; Cu; Zn 
B. Pb; Cu; Ag; Zn; Al 



C. Au; Al; Cu; Zn; Ni 
D. Al; Fe; Ni; Cu; Zn; 

  10. Mệnh đề không đúng là: 


A. Fe2+ oxi hoá được Cu. 
B. Fe3+ có tính oxi hóa mạnh hơn Cu2+. 

C. Tính oxi hóa của các ion tăng theo thứ tự: Fe2+, H+, Cu2+, Ag+. 



D. Fe khử được Fe3+ trong dung dịch. 

  11. Cho 1,04g h2 hai kim loại hoà tan hoàn toàn trong d2 H2SO4 loãng thoát ra 0,672 lit H2 (đktc). Khối lượng muối sunfat thu được là: 


A. 3,86g 
B. 1,96g 
C. 3,52g 
D. 3,92g 

  12. Cho các phản ứng sau: a) FeO + HNO3 (đặc, nóng) →; b) FeS + H2SO4 (đặc, nóng) →

c) Al2O3 + HNO3 (đặc, nóng) → ; d) Cu + dung dịch FeCl3 → ; (f) Fe2O3 + HNO3 →

Dãy gồm các phản ứng đều thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử là: 


A. a, b, c, d, . 
B. a, b, c, 
C. a, b, d,  f 
D. a, b, d

  13. Cho  Fe vào lần lượt các d2 muối sau: ZnCl2; CuSO4; Pb(NO3)2; NaNO3; MgSO4; AgNO3; NiCl2. Có mấy trường hợp xảy ra pư: 


A. 4 
B. 5 
C. 6 
D. 3 

  14. Khi cho Cu tác dụng với dung dịch chứa H2SO4 loãng và NaNO3, vai trò của NaNO3 trong phản ứng là: 


A. chất khử. 
B. môi trường. 
C. chất xúc tác. 
D. chất oxi hoá. 

  15. Điện phân d2 NaCl điện cực trơ, không có màng ngăn. Sản phẩm thu được có thể gồm; 


A. H2, Cl2, NaOH, NaCl 
B. H2, Cl2, nước javen 



C. H2, NaOH, nước javen 
D. H2, NaOH, Cl2 

  16. Điện phân một d2 muối MCln với điện cực trơ. Khi ở catot thu được 16g kim loại M thì ở anot thoát ra 5,6lit khí (đktc). M là kim loại nào sau đây: 


A. Ni 
B. Fe 
C. Cu 
D. Zn 

  17. Dãy gồm các kim loại được điều chế trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy của chúng là:


A. Na, Cu, Al. 
B. Fe, Ca, Al. 
C. Na, Ca, Zn. 
D. Na, Ca, Al. 

  18. Điện phân d2 chứa đồng thời 0,1mol NaCl; 0,05mol CuCl2; 0,04mol FeCl3; 0,03mol Zn(NO3)2. Kim loại đầu tiên thoát ra ở catot khi điện phân d2 trên là: 


A. Zn 
B. Na 
C. Cu 
D. Fe 

  19. Điện phân d2 chứa hỗn hợp 0,04 mol AgNO3 và 0,05 mol CuCl2, điện cực trơ, dòng điện 5A, trong 32phút 10 giây. Khối lượng kim loại giải phóng ở catot là: 


A. 7,52g 
B. 4,32g 
C. 6,24g 
D. 6,72g 

  20. Kim loại không tác dụng với dd H2SO4 đặc nguội là?


A. Al. 
B. Zn. 
C. Ag 
D. Cu. 

  21. Cho 4,8g Cu vào 100ml d2 AgNO3 0,1M. Sau khi kết thúc pư thu được m gam chất rắn. Giá trị m là: 


A. 6,32 
B. 11,12g 
C. 12,64g 
D. 5,56g 

  22. Nhóm kim loại không tan  trong cả axit HNO3đ nóng và axit H2SO4đ nóng là

A. Ag, Pt
B. Pt, Au
C. Cu, Pb
D. Ag, Pt, Au

  23. Cho 11g hh Al và Fe tác dụng với dd HNO3 loãng dư thu 6,72 lit NO (đktc).Khối lượng Al và Fe lần lượt là : 


A. 8,1g và 2,9g 
B. 5,4g và 5,6g  
C. 4,05g và 6,95g  
D. 6,75g và 4,25g  

  24. Cho 6,9g Na vào 200g nước thu m gam dd và khí .Khối lượng m là : 


A. 200g 
B. 199,7g 
C. 206,9 g
D. 206,6g 

  25. Hoà tan hoàn toàn m gam Cu trong d2 HNO3 (đặc, nóng), sau pư thu được 4,48 lit khí duy nhất. Giá trị m là: 


A. 12,4g 
B. 6,4g 
C. 4,8g 
D. 3,2g 

  26. Cho 2,8g Fe tác dụng với 400ml d2 HNO3 1M Ta thu được d2 A và NO (sp khử duy nhất). Khi cô cạn X , khối lượng Fe(NO3)3 thu được là: 


A. 24,2 
B. 18g 
C. 12,1g 
D. 9g 

  27. Điện phân muối sunfat của kim loại M hoá trị II. Khi ở anot thu được 0,448 lit khí (đktc) thì khối lượng ở catot tăng lên 2,368g. M là kim loại nào sau đây: 


A. Ni 
B. Fe 
C. Cu 
D. Cd 

  28. Quá trình nào sau đây không nói về tính khử của kim loại 


A. Fe +  Cl2 → FeCl3 

B. FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO+ H2O 



C. Cu +  HNO3 → Cu(NO3)2 + NO+ H2O 
D. Zn + AgNO3 → Zn(NO3)2 + Ag 

  29. Có hai cặp oxi hoá-khử sau: Cu2+/Cu và Ni2+/Ni. Cách phát biểu nào sau đây không đúng 


A. Cu khử được Ni2+ 

B. Cu2+ oxi hoá được Ni 



C. Ni khử được Cu2+ 

D. Tính oxi hoá Cu2+ > Ni2+ 

  30. Cách làm nào sau đây không đúng 


A. Đpnc KOH thu được K 
B. Khử Fe2O3 bằng H2 thu được Fe 



C. Đp d2 AlCl3 thu được Al 
D. Zn tác dụng với d2 Cu(NO3)2 thu được Cu 

  31. Cho 20 g h2 Mg và Fe tác dụng với d2 HCl dư thấy có 1 g H2 bay ra. Khối lượng muối thu được trong d2 là: 


A. 45,5g 
B. 40,5g 
C. 55,5g 
D. 65.5g 

  32. Cho các d2 sau: HCl(1); Fe2(SO4)3(2); HNO3(3); Cu(NO3)2(4); AgNO3(5); NaOH(6). Dd nào hoà tan được Cu


A. 3,5,4 
B. 1,3,5 
C. 2,5,6 
D. 2,3,5 

  33. Cho 20g hỗn hợp Al, Fe, Mg vào dd HCl đủ , thu 13,44l H2(đktc) và dd A.Cô cạn A thu m gam muối khan , m là : 


A. 50,5 g  
B. 62,6 g 
C. 48,3g 
D. 55 ,9g 

  34. Nhúng 1 lá Zn vào 200ml dd AgNO3, sau khi pứ kết thúc, lấy lá Zn ra , rửa sạch, làm khô thì khối lượng của lá Zn tăng 15,1g ? nồng độ dd AgNO3 là : 


A. 1,2M 
B. 2M  
C. 1,5M 
D. 1M 

35. Khi nhiệt phân, dãy muối nitrat nào đều cho sản phẩm là oxit kim loại, NO2 và O2 ? 

A.Cu(NO3)2; Fe(NO3)2; Mg(NO3)2 


B. Zn(NO3)2; KNO3; Pb(NO3)2 

C. Hg(NO3)2; AgNO3; NaNO3


D. Cu(NO3)2; Ba(NO3)2; AgNO3 

36. Dãy nào dưới đây gồm các ion có thể tồn tại trong một dung dịch : 

A.Mg2+,NO3-, SO42-, Al3+ 



B. Na+, Ca2+, Cl-, CO32- 

C.Cu2+, SO42-, Ba2+, NO3-



D. Zn2+, S2-, Fe3+, Cl-
37. Nhóm các oxit kim loại nào sau đây đều tác dụng với nước lạnh tạo dd kiềm :

A. BaO, Na2O, K2O, CaO.



B. Na2O, K2O, MgO, CaO.

C. BeO, MgO, CaO, BaO. 



D. K2O, Na2O, CaO, Al2O3. 

38. Tính chất hoá học chung của các kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm là gì ?

A. tính khử mạnh.
 B. tính oxi hoá yếu.

C. tính khử yếu.
D.tính oxi hoá mạnh. 

39.Các ion nào sau đây đều có cấu hình electron 1s22s22p6 ? 

A. Na+, Mg2+, Al3+.

B. Na+, Ca2+, Al3+. 
C. K+, Ca2+, Mg2+.
 D.Ca2+, Mg2+, Al3+. 

40. Kim loại không tác dụng với dd H2SO4 đặc nguội là?


A. Cr. 
B. Zn. 
C. Ag 
D. Cu. 

41. Kim loại không tác dụng với dd H2SO4 đặc nguội là?


A. Fe. 
B. Zn. 
C. Ag 
D. Cu. 

42/Xét phản ứng :        Cu   +  2Ag+ 
[image: image20.wmf]®

 Cu2+  +  2Ag              

Chất bị khử là :       A.  Cu                  B.  Ag+               C.  Cu2+               D.  Ag
43/ Khi so sánh tính chất của Ca và Mg, câu nào sau đây không đúng?

     A. số electron hoá trị bằng nhau

     B. đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường

     C. Oxit đều có tính chất oxit bazơ

    

    D. đều được điều chế bằng cách điện phân clorua nóng chảy

44/ :  Những nguyên tố trong nhóm IA của bảng tuần hoàn được sắp xếp theo trình tự tăng dần 


     A. Nguyên tử khối




B. Bán kính nguyên tử


     C. Điện tích hạt nhân của nguyên tử

D. Số oxi hóa.

45/ Một thanh Zn đang tác dụng với dung dịch HCl, nếu thêm vài giọt dung dịch CuSO4 vào thì 

A. lượng bọt khí H2 bay ra không đổi. 

B. bọt khí H2 không bay ra nữa. 

C. lượng bọt khí H2 bay ra ít hơn. 


D. lượng bọt khí H2 bay ra nhanh hơn. 

46/Để điều chế các kim loại Na, Mg, Ca trong công nghiệp, người ta dùng cách nào trong các cách sau? 

A- Điện phân dung dịch muối clorua bão hoà tương ứng có vách ngăn. 

B- Dùng H2 hoặc CO khử oxit kim loại tương ứng ở nhiệt độ cao. 

C- Dùng kim loại K cho tác dụng với dung dịch muối clorua tương ứng. 

D- Điện phân nóng chảy muối clorua khan tương ứng.   

47/Dãy kim loại nào sau đây đã được xếp theo chiều tăng dần của tính khử?  

     
A- Al, Mg, Ca, K 

B- K, Ca, Mg, Al 
C- Al, Mg, K, Ca

D- Ca, K, Mg, Al 

48/ Nhúng một thanh Cu vào 200ml dung dịch AgNO31M, khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, toàn bộ Ag tạo ra đều bám vào thanh Cu, khối lượng thanh Cu sẽ 

A. tăng 21,6 gam. 

B. tăng 15,2 gam. 
C. tăng 4,4 gam. 

D. giảm 6,4 gam. 

49/ Trong một dung dịch có chứa a mol Ca2+ ; b mol Mg2+ ; c mol Cl( và d mol NO
[image: image21.wmf]3

-

. Nếu a = 0,01 ; c = 0,01 ; d = 0,03 thì

A.    b = 0,02          


C.   b = 0,03     .    b = 0,01          

D.   b = 0,04

50/Cho hỗn hợp các kim loại kiềm Na, K hòa tan hết vào nước được dung dịch A và 0,672 lít khí H2 (đktc). Thể tích dung dịch HCl 0,1M cần để trung hòa hết một phần ba dung dịch A là:

A. 100 ml  


B. 200 ml

C. 300 ml  


D. 600 ml

51/ Mô tả nào dưới đây về tính chất vật lí của nhôm là chưa chính xác?

     A. Màu trắng bạc



     B. Là kim loại nhẹ

     C. Mềm, dễ kéo sợi và dát mỏng
D. Dẫn điện và nhiệt tốt, tốt hơn các kim loại Fe và Cu

52/. Chất lưỡng tính là chất

    
A. không có cả tính axit và tính bazơ    

B. làm đổi màu giấy quỳ tím thành đỏ và xanh

    
C. không tan trong bazơ nhưng tan trong axit    
D. phản ứng được với cả axit và bazơ

53/. Nguyên tử 
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X có cấu hình electron 1s22s22p63s23p1. Hạt nhân nguyên tử X có:

     
A. 13 nơtron; 14 electron     

C. 14 nơtron; 13 electron

     
B. 13 proton; 14 nơtron       

D. 13 nơtron; 13 proton

54/ Khi nhiệt phân, dãy muối nitrat nào đều cho sản phẩm là oxit kim loại, khí nitơ đioxit và khí oxi?

A. Zn(NO3)2, KNO3, Pb(NO3)2

B. Cu(NO3)2, Fe(NO3)2, Mg(NO3)2
C. Cu(NO3)2, LiNO3, KNO3


D. Hg(NO3)2, AgNO3, KNO3
55/ . Cho hỗn hợp khí X gồm N2 ; NO ; NH3 ; hơi H2O đi qua bình chứa P2O5 thì còn lại hỗn hợp khí Y chỉ gồm 2 khí , 2 khí đó là:

       A.    N2 và NO             C.     NH3 và hơi H2O       B.    NO và NH3                  D.    N2 và NH3
56/ . Trong dung dịch có chứa các cation K+, Ag+, Fe2+, Ba2+ và một anion. Anion đó là

A. Cl(    
C. NO
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B.  SO
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D. CO
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57/ : Tính chất vật lý nào dưới đây của kim loại không phải do các electron tự do gây ra?

A. Ánh kim.  

B. Tính dẻo.


C. Tính cứng.          D. Tính dẫn điện và nhiệt.

58/ : Tính chất đặc trưng của kim loại là tính khử vì:

A. Nguyên tử kim loại thường có 5, 6, 7 electron lớp ngoài cùng.

B. Nguyên tử kim loại có năng lượng ion hóa nhỏ.

C. Kim loại có xu hướng nhận thêm electron để đạt đến cấu trúc bền.

D. Nguyên tử kim loại có độ âm điện lớn.

59/ : Cho dòng điện 3A đi qua một dung dịch đồng (II) nitrat trong 1 giờ thì lượng đồng kết tủa trên catot là:

        A. 18,2 gam          
B. 3,56 gam      
C. 31,8 gam   

D. 7,12 gam                     

60/:. Trong các phản ứng sau, phản ứng nào trong đó ion Na+ bị khử thành nguyên tử Na?

     A. 4Na + O2 ( 2Na2O



     B. 2Na + 2H2O ( 2NaOH + H2.

     C. 4NaOH ( 4Na + O2 + 2H2O


     D. 2Na + H2SO4 ( Na2SO4 + H2.

61/:  Nước tự nhiên thường có lẫn lượng nhỏ các muối Ca(NO3)2,  Mg(NO3)2,  Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2. Có thể dùng một hoá chất nào sau đây để loại đồng thời các muối trên?

     A. NaOH            

B. Na2CO3.   

C. NaHCO3.           

D. K2SO4.

62/  Để phân biệt 2 khí CO2 và SO2 ta dùng 

A. dd  BaCl2. 

B. quỳ tím. 

C. dd nước brom. 

D.dd Ca(OH)2
63/ : Cho E0
[image: image26.wmf]20

ZnZn

+

= - 0,76 V; E0
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CuCu

+

= 0,34 V. Dãy các cation sắp xếp theo chiều tính oxi hoá giảm dần là 

     A. Ni2+,Cu2+, Zn2+. 
B. Cu2+, Ni2+, Zn2+. 
     C. Ni2+,Zn2+,Cu2+. 

D. Cu2+, Zn2+,Ni2+. 

64/ : Cho phản ứng hoá học xảy ra trong pin điện hoá: Zn + Cu2+ ( Cu +Zn2+ 
(Biết E0
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ZnZn

+

= - 0,76 V; E0
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CuCu

+

= 0,34 V). Suất điện động chuẩn của pin điện hoá trên là 

A. +1,10V. 


B. -0,42V. 

C. -1,10V. 


D. +0,42V. 

66/ : Để làm sạch một loại thuỷ ngân có lẫn các tạp chất kẽm, thiếc, chì người ta có thể khuấy loại thuỷ ngân này trong:

     A. dd Hg(NO3)2 loãng, dư.

C. dd HNO3 đặc nóng dư.

     B. dd HCl dư.

D. dd NaOH dư.

67/ :  Có 5 lọ mất nhãn chứa các dung dịch: KNO3, Cu(NO3)2, FeCl3, AlCl3, NH4Cl. Chỉ dùng một hoá chất nào sau đây để phân biệt được 5 chất trên?

     A. dung dịch NaOH dư                  

C. dung dịch AgNO3

     B. dung dịch Na2SO4                           

D. dung dịch HCl 

68/ : Phản ứng       Cu   +   2FeCl3    (    2FeCl2    +    CuCl2 cho thấy :

     A. Đồng kim loại có tính khử mạnh hơn sắt kim loại 

     B. Đồng có thể khử Fe3+  thành Fe2+
     C. Đồng kim loại có tính oxi hoá kém sắt kim loại

     D. Sắt kim loại bị đồng đẩy ra khỏi dung dịch muối 

69/ : Cho biết các giá trị độ âm điện: Na: 0,9; Li 1,0; Mg: 1,2; Al: 1,5;  P: 2,1; S: 2,5; Br: 2,8 và N: 3,0. Các nguyên tử trong phân tử nào dưới đây liên kết với nhau bằng liên kết ion?

A. Na3P  


B. MgS

C. AlCl3   


D. LiBr  

70/ : Trong phản ứng nào dưới đây, nước chỉ đóng vai trò chất oxi hóa? 

A. 2Na + 2H2O ( 2NaOH + H2


B/ 2Cl2 + 2H2O ( 4HCl  + O2
B. 2H2O 
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 2H2  +  O2


D/ 2H2O ⇌ H3O+ + OH(
71/ : Dãy nào dưới đây gồm các ion có thể cùng tồn tại trong một dung dịch?

A. 
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B. Mg2+, NO3-, SO42-, Al3+`



D/ 
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72/ : Lần lượt cho quì tím vào các dung dịch  Na2CO3, KCl, CH3COONa, NH4Cl, NaHSO4, AlCl3, Na2SO4, K2S, Cu(NO3)2. Số dung dịch có thể làm quì hóa xanh bằng :

A. 1    

 B. 2  


C. 3   


D. 4   
73/ : Cho dung dịch Fe2(SO4)3 tác dụng với kim loại Cu được FeSO4 và CuSO4. Cho dung dịch CuSO4 tác dụng với kim loại Fe được FeSO4 và Cu. Qua các phản ứng xảy ra ta thấy tính oxi hoá của các ion kim loại giảm dần theo dãy sau

    A. Cu2+ ; Fe3+ ; Fe2+.                        
B.  Fe3+ ; Cu2+ ; Fe2+.

    C. Cu2+ ; Fe2+ ; Fe3+.                        
D.  Fe2+ ; Cu2+ ; Fe3+.    

74/ : Có các kim loại Cu, Ag, Fe, Al, Au. Độ dẫn điện của chúng giảm dần theo thứ tự

     A. Al, Fe, Cu, Ag, Au  



     B. Ag, Cu, Fe, Al, Au

     C. Au, Ag, Cu, Fe, Al



     D. Ag, Cu, Au, Al, Fe

75/ : Phương trình điện phân nào sau là sai: 

      A. 2ACln (điện phân nóng chảy) ( 2A + nCl2   

      B. 4MOH (điện phân nóng chảy) ( 4M + 2H2O   

      C. 4 AgNO3 + 2 H2O ( 4 Ag + O2  + 4 HNO3  

      D. 2 NaCl + 2 H2O ( H2 + Cl2 + 2 NaOH (có vách ngăn).  

76: Dung dịch nào dưới đây không thể làm đổi màu quỳ?

    A. NaOH  


B. NaHCO3


    C. Na2CO3   

D. NH4Cl

77/ : So sánh (1) thể tích khí O2 cần dùng để đốt cháy hỗn hợp gồm 1 mol Be, 1 mol Ca và (2) thể tích khí H2 sinh ra khi khi hòa cùng lượng hỗn hợp trên vào nước.

A. (1) bằng (2)
   B/ (1) gấp đôi (2)
    C/ (1) bằng một nửa (2)
     D/(1) bằng một phần ba (2)

78/ : Hòa tan hết 7,6 gam hỗn hai kim loại kiềm thổ thuộc hai chu kỳ liên tiếp bằng lượng dư dung dịch HCl thì thu được 5,6 lít khí (đktc). Hai kim loại này là: 

A. Be và Mg

B/ Mg và Ca


C/ Ca và Sr


D/ Sr và Ba

79/: Cho 4 cặp oxi hoá - khử: Fe2+/Fe; Fe3+/Fe2+; Ag+/Ag ; Cu2+/Cu. Dãy cặp xếp theo chiều tăng dần về tính oxi hoá và giảm dần về tính khử là

    A.  Fe2+/Fe;  Cu2+/Cu ; Fe3+/Fe2+;  Ag+/Ag .     
B.  Fe3+/Fe2+; Fe2+/Fe;  Ag+/Ag ;  Cu2+/Cu. 

    C.  Ag+/Ag ;  Fe3+/Fe2+; Cu2+/Cu; Fe2+/Fe. 
   
 D.  Cu2+/Cu;  Fe2+/Fe; Fe3+/Fe2+; Ag+/Ag .

80/ : Ngâm một lá kẽm trong dung dịch muối sunfat có chứa 4,48 gam ion kim loại điện tích 2+. Sau phản ứng, khối lượng lá kẽm tăng thêm 1,88 gam. Công thức hoá học của muối sunfat là

     A. CuSO4.                 
B. FeSO4.                    C. NiSO4.                      
D. CdSO4. 

81/Oxit dễ bị H2 khử ở nhiệt độ cao là?


A/ Al2O3 
B/ K2O
C/ CaO
D/ CuO

82/ Tính chất hoá học đặc trưng của kim loại là/


A/ tính khử
B/ tính oxh
C/ tính bazơ
D/ tính axit

83/ Trong điều chế kim loại , các ion kim loại đóng vai trò?


A/ tính khử
B/ bị khử
C/ tính bazơ
D/ nhận prôton

84/ Điện phân nóng chảy NaCl thì catot thu được?


A/ Na
B/ NaOH
C/ Cl2
D/ H2 

85/ Chất nào sau đây không có tính lưỡng tính?


A/ Al2O3
B/ Al(OH)3 
C/ NaHCO3
D/ AlCl3 

86/ Để bảo vệ vỏ tàu bằng thép, người ta gắn vào thân tàu (phần chìm dưới nước) những tấm kim loại?


A/ Ag
B/ Zn
C/ Cu
D/Pb

88/ Dãy gồm các kim loại tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường tạo môi trường kiềm?


A/ Na, Cu, Mg
B/ Na, K, Ba
C/ Be, Ca, K
D/ Na, Fe, K

89/ Công thức oxit của kim loại nhóm IA?


A/ R2O
B/ RO
C/ RO2
D/ R2O3
90/ Công thức oxit của kim loại nhóm IIA?


A/ R2O
B/ RO
C/ RO2
D/ R2O3
91/ Hòa tan hoàn toàn 3g một kim loại M có hóa trị 2 bằng dd H2SO4 loãng thu được 2,8 l khí ở đktc. Kim loại M là 

         a/ Zn                         b/ Cu                     c/ Fe                      d/ Mg

92/ Một mảnh kim loại X được chia thành 2 phần bằng nhau:

Phần 1: cho tác dụng với Clo, ta được muối B

Phần 2: cho tác dụng với HCl, ta được muối C

Cho kim loại tác dụng với dung dịch muối B ta lại được muối C.Vậy X là:

      A. Al         


B. Mg        


C. Zn              

D. Fe

93/ Cho 1.5g hỗn hợp Al, Mg vào dung dịch HCl dư thu được 1.68 lít khí (đktc). Tính khối lượng của Mg trong hỗn hợp.

      A. 0.9g        

 B. 0.6g         


C. 1g          


D. 0.4g

94/. Hoà tan 3.14g hỗn hợp Al và Zn vào dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thu được 1.568lít khí (đktc). Thành phần % khối lượng Al trong hỗn hợp đầu?

     A. 17.2%     

 B. 82.8%      


C. 20%        


D.80%

95/. Cho (m)g hỗn hợp gồm Al, Ag vào dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thu được 3.36 lít khí (đktc) và còn lại 2,3g chất rắn không tan. Giá trị m là:

       A. 2.7g       

B. 5,4g          


C. 5.0g      


D. 2.5g

96/. Cho 10.3g hỗn hợp gồm Cu, Fe, Al vào dung dịch HCl dư thu được 5.6lít khí(đktc) và 2g chất rắn không tan. Khối lượng Al trong hỗn hợp đầu là:

      A. 5.4g                            B. 4.05g      


C. 2.7g        


 D. 1.35g

97/. Cho 14g hỗn hợp gồm Ca, CaCO3 vào 200ml dung dịch HCl 2M phản ứng xảy ra vừa đủ. Tính khối lượng CaCO3 trong hỗn hợp đàu?

      A. 4g                             B.6g                                          C. 5g                                   D. 10g

98/. Cho 200ml dung dịch HCl tác dụng vừa đủ với 8.4g hỗn hợp 2 muối cacbonat của kim loại hoá trị II người ta thu được 6.72lít khí (đktc). Tính khối lượng các muối thu được sau phản ứng?

    A. 5.7g                          B. 11.7g                                     C. 20.7g                                 D. 13.7g

99/ .Chọn một thứ tự sắp xếp đúng theo chiều tính khử của kim loại tăng dần :

  
A. Al, Fe, Pb, Cu, Ag



B. Al, Fe, Cu, Pb, Ag



C. Ag, Cu, Pb, Fe, Al



D. Ag, Pb, Cu, Fe, Al

100/.  Ion Na+ bị khử trong các trường hợp nào sau đây:

(1) Điện phân NaOH nóng chảy; (2) điện phân NaCl nóng chảy; (3) điện phân dung dịch NaCl; (4) cho Na2CO3 tác dụng với dung dịch HCl; (5) cho NaOH vào dung dịch NH4Cl.

A. 1, 3

B. 1, 4

C. 2, 3

D. 1, 2

102//Phương pháp điều chế kim laọi bằng cách dùng đơn chất kim loại có tính khử mạnh để khử ion kim loại khác trong dd muối gọi là phương pháp?


a/ nhiệt luyện
b/ thuỷ luyện
c/ điện phân
d/ nhiệt phân

103// Phương pháp điều chế kim laọi bằng cách dùng chất có tính khử mạnh để khử ion kim loại khác trong oxit của nó ở nhiệt độ cao gọi là phương pháp?


a/ nhiệt luyện
b/ thuỷ luyện
c/ điện phân
d/ nhiệt phân

104/Hidroxit của Na, Mg, Al xếp theo thứ tự tính bazơ tăng là:

A NaOH< Mg(OH)2< Al(OH)3


B. NaOH> Mg(OH)2> Al(OH)3
C. Mg(OH)2< Al(OH)3 <NaOH


D. Al(OH)3< NaXOH< Mg(OH)2 

105// Thuỷ ngân dễ bay hơi và rất độc. Nếu chẳng may nhiệt kế thuỷ ngân vỡ thì dùng chất độc nào sau đây để khử độc thuỷ ngân?


A/ bột sắt
B/ bột lưu huỳnh
C/ bột than
D/ nước

106// Anion gốc axit nào sau đây có thể làm mền nước cứng/


A/ NO3- 
b/ SO4-
C/ ClO4- 
D/ PO43-  

107// Nước cứng không gây tác hại nào dưới đây?


A/ làm hao tổn chất giặt rửa tổng hợp
B/ làm giảm mùi vị thực phẩm


C/ làm giảm độ an toàn của nồi hơi
D/ làm tắc ống dẫn nước

108/. Tính chất vật lý đặc trưng của kim loại là:


1. Có ánh kim ; 2. Nhiệt độ nóng chảy cao ; 3. Dẫn điện ; 4. Dẫn nhiệt ; 5. Độ rắn cao ; 6. Khối lượng riêng lớn. Những tính chất nào nêu trên phù hợp với thực tế (đối với hầu hết các kim loại).


 A. 1, 2, 4 

B. 1, 3, 5

C. 4, 3, 2 
   D. Tất cả các tính chất trên. 

109/: Một vật bằng hợp kim Zn-Cu để trong không khí ẩm ( có chứa khí CO2) xảy ra ăn mòn điện hoá. Quá trình xảy ra ở cực dương của vật là:

      A) quá trình khử Cu.


B) quá trình khử Zn.
     

 C) quá trình khử ion H+.

D) quá trình oxi hoá ion H+.

100/: Trong không khí ẩm, vật làm bằng chất liệu gì dưới đây sẽ xảy ra hiện tượng sắt bị ăn mòn điện hoá?

      A) Tôn ( sắt tráng kẽm).


B) Sắt nguyên chất.      

C) Sắt tây ( sắt tráng  thiếc).

D) Hợp kim gồm Al và Fe.
101/Dãy điện hoá của kim loại là một dãy những cặp oxi hoá khử được sắp xếp theo chiều :


(a) Tăng dần tính oxi hoá của ion kim loại.         (b) Tăng dần tính khử của kim loại. 


(c) Tăng dần tính oxi hoá của kim loại. 
(d) Giảm dần tính oxh của ion kim loạiư
102/: Bản chất của ăn mòn hoá học và ăn mòn điện hoá giống và khác nhau là:

Giống là cả 2 đều phản ứng với dung dịch chất điện li, khác là có và không có phát sinh dòng điện.

Giống là cả 2 đều là sự ăn mòn, khác là có và không có phát sinh dòng điện.

Giống kà cả 2 đều phát sinh dòng điện, khác là chỉ có ăn mòn hoá học mới là quá trình oxi hoá khử.

Giống là cả 2 đều là quá trình oxi hoá khử, khác là có và không có phát sinh dòng điện.

103/.  Trường hợp nào sau đây xaỷ ra sự ăn mòn điện hóa ?


A.  Thép để trong không khí ẩm

B.  Kẽm trong dung dịch H2SO4 loãng


C.  Kẽm bị phá hủy trong khí clo

D.  Natri cháy trong không khí.

104/. Kết luận nào sau đây không đúng ? 

A- Các thiết bị máy móc bằng kim loại tiếp xúc với hơi nước ở nhiệt độ cao có khả năng bị ăn mòn hoá học. 

B- Nối thanh Zn với vỏ tàu thuỷ bằng thép thì vỏ tàu thuỷ sẽ được bảo vệ. 

C- Để đồ vật bằng thép ra ngoài không khí ẩm thì đồ vật đó sẽ bị ăn mòn điện hoá. 

D- Một miếng vỏ đồ hộp làm bằng sắt tây (sắt tráng thiếc) bị xây xát tận bên trong, để trong không khí ẩm thì Sn sẽ bị ăn mòn trước.  . 

105/. Xét phản ứng :        Fe  +  Cu2+ 
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 Fe2+  +  Cu              Chất bị oxi hóa :       

A.  Fe                B.  Fe2+                C.  Cu2+               D.  Ag

106/ Khi nhiệt phân AgNO3 sản phẩm thu được sau phản ứng là :

(a) Ag; NO; O2.         (b) Ag; O2; NO2.         (c) Ag2O; NO2; O2.             (d) Tất cả đều sai.

107/ ) Điều kiện để xảy ra ăn mòn điện hoá là:


(A/  Các điện cực phải khác chất.




B) Các điện cực phải cùng tiếp xúc với một dung dịch chất điện li.


(C) Các điện cực phải tiếp xúc nhau.
(D) Cả a, b, c đều đúng.
	Chủ đề : Kim loại kiềm và hợp chất.

- Vị trí, cấu hình e của KLK, 

- Tính chất hóa học của KLK và hợp chất.

- Điều chế.
	- Viết phương trình.

- Tính %m kim loại trong hỗn hợp phản ứng và một số bài tập liên quan.



	Chủ đề : Kim loại kiềm thổ và hợp chất.

- Vị trí, cấu hình e của KLK thổ .

- Tính chất hóa học của KLK thổ và hợp chất.

-  Điều chế.

- Nước cứng, cách làm mềm nước cứng.
	- Viết phương trình.

- Tính %m kim loại trong hỗn hợp phản ứng và một số bài tập liên quan.



	Chủ đề : Kim loại nhôm và hợp chất.

- Tính lưỡng tính của oxi và hidroxit nhôm.


	- Phương trình minh họa.

- Bài tập nhôm.


109/: Nguyên tử kim loại kiềm có cấu hình electron lớp ngoài cùng là


A. ns2. 

B. ns1.


C. np1.

D. ns2np1.

110/  Cation R+ có cấu hình e ở phân lớp ngoài cùng là 2p6 . Nguyển tử R là?


A/ Na


B/ K


C/ Cl



D/ F

111/ Điện phân nc muối clorua của kim loại M. Ở catot thu được 6g kim loại, ở anot thu được 3,36lit khí (tc). Kim loại đó là?


A/ Na
B/ K
C/ Ba
D/ Ca

112/. Kim loại kiềm nằm ở nhóm mấy trong bảng tuần hoàn ?

A. IA 

B.IIA  

C. IIIA    
D.IVA
113/ Nguyên tố nào có năng lượng in hoá nhỏ nhất?


A/ Li
B/ Na
C/ K
D/ Cs

114/Ở trạng thái cơ bản số e hoá trị của ngtố kim loại kiềm thổ là?


A/ 1e
B/ 2e
C/ 3e
D/ 4e

115/ Xác định kim loại M biết rằng M cho ra ion M+ có cấu hình e giống với Ar.: 1s22s22p63s23p6 

A/. Na


B/ K



C/ Cu



D/ Cr

116/.Các kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy ,nhiệt độ sôi, tính cứng thấp là do 

A.có tính khử mạnh


B.lực liên kết kim loại trong mạng tinh thể yếu
C. có bán kính nguyên tử nhỏ 
D khối lượng riêng nhỏ

117/.Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại kiềm là ?

   
A.Tính khử  

B. tính oxi hóa    
C.tính khử mạnh   

D.tính oxi hóa mạnh

118. Khi cho Na vào dung dịch CuSO4 có hiện tượng:


A). Có khí bay ra và có kết tủa màu xanh lam                B). Có kết tủa Cu màu đỏ



C). Có khí bay ra và có kết tủa Cu màu đỏ                    D). Có khí bay ra

119/ .Hidroxit của kim loại kiềm có công thức hóa học là ?

A. MOH  
B. M(OH)2    
C. M(OH)3    
D.M(OH)4 

120.Kim loại kiềm thổ nằm ở nhóm mấy trong bảng tuần hoàn ?

A.IA 

B.IIA  

C. IIIA   
D. IVA
121/.Cấu hình electron nào sau đây của kim loại kiềm thổ ?

A.ns1   

B.ns2   

C.ns2np1   
D.ns2np2
   122/.Trong thành phần của nước cứng có chứa nhiều ion nào sau đây ?

A.Mg 2+,Na+      

B.Mg2+ ,   K+      C.Mg2+  Ca2+    

D. Ca2+ K+

   123/. Nước cứng tạm thời có chứa những muối nào sau đây ?

A. Mg(HCO3)2   Ca(HCO3)2  


B.  Mg(HCO3)2   CaCl2 

 

C. MgCl2   CaCl2  



D.  MgSO4   CaSO4  

   124/.Nước cứng vĩnh cữu có chứa các ion nào sau đây 

A.HCO3-    Cl-       

B. SO42-  Cl-           C. SO42- HCO3-       D. HCO3-  SO42-    Cl-                                    

   125/.Hóa chất nào sau đây dùng để làm để làm mềm cước cứng vĩnh cửu ?

A.Ca(OH)2    

B.HCl           C.Na2CO3        
D.Ca(OH)2  Na2CO3 

   126/.Nhóm kim loại kiềm thổ nào sau đây  tan trong nước ở đk thường ?

A.Ca  Mg   

B.Be   Ba   

C.Ca  Ba    

D.Be  Mg 

   127/.NaOH tác dụng được với  muối nào sau đây ?

A.CaCl2  

B.CuCl2  

C.KCl     

D.BaCl2 

 128/ Nhiệt phân muối KNO3 sản phẩm thu được là?


A/ KNO2, NO2, O2 

B/ KNO2, O2 

C/ NO2, O2 

D/ KNO2, NO2 

129/ Thuốc nổ đen là hỗn hợp?


A/ KNO3 + S +C

B/ KNO3 + C

C/ KNO3 + S

D/ KClO3 + C + S

130/Trong các muối sau, muối nào dễ bị nhiệt phân/


A/ KNO3 


B/ NaHCO3 


C/ NaCl

D/ Na2CO3 

131/ Để bào quản Natri người ta ngâm nó trong?

A/ nước
B/ dầu hoả
C/ phenol
D/ ancol etylic

132/.Muối nào sau đây không tan trong nước ?

A.Na2CO3     

B.NaHCO3    

C.Ca(HCO3)2    
D.CaCO3  
Khi cho dd Ca(OH)2 vào dd Ca(HCO3)2 thấy có/


A/ bọt khí và kết tủa trắng

B/ kết tủa trắng xuất hiện


C/ bọt khí bay ra


B/ kết tủa trắng sau đó kết tủa tan

133/ Cho 10 gam một kim loại kiềm thổ tác dụng hết với nước thoát ra 5,6 lít khí (đktc). Tên của kim loại kiềm thổ đó là

     A. Ba            

B. Mg                

C. Ca              


D. Sr 
134/ Cho 3,36 lít khí SO2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn vào 200 ml dd NaOH 1M, sản phẩm thu được là:

       a/ 0,1 mol Na2SO3



b/ 0,05 mol Na2SO3 và 0,1 mol NaHSO3  

      c/ 0,1mol Na2SO3 và  0,05 mol NaHSO3

d/ 0,2 mol NaHSO3
135/ . Cho 0,6 mol SO2 tác dụng với dung dịch chứa 0,5 mol NaOH thì thu được bao nhiêu gam muối?


A. 10,4 gam

B. 52 gam

C. 31,5 gam

D. 75,6 gam

136/ .  Dẫn 3,92 (lít) khí SO2 (đktc) vào 74 (g) dung dịch Ca(OH)2 10%. Sản phẩm thu được là:

a) Ca(HSO3)2 0,075 mol; CaSO3 0,025 mol.CaSO3 

c)  0,1 mol; SO2 dư 0,075 mol.

     b) Ca(HSO3)2 0,0875 mol; Ca(OH)2 dư 0,0125 mol.
          d)  Ca(HSO3)2 0,025 mol; CaSO3 0,075.

137/ Cho 4,4 g   CO2 tác  dụng  với 150 ml  dung  dịch  NaOH  1M  thì  thu được


a. 0,1 mol Na2CO3

b. 0,05 mol NaHCO3 v à 0,05 mol Na2CO3


c. 0,1 mol NaHCO3
d. 0,1 mol NaHCO3 v à 0,1 mol Na2CO3


138/ Điện phân nóng chảy một muối clorat kim loại IA thì thu được ở catôt 6,24 g kim loại, ở anốt 1,792 lit khí ở điều kiện tiêu chuẩn. Công thức của muối đó là:


a. NaCl

c. CsCl

d. RbCl


d. KCl


139/ : Điện phân dung dịch muối nào sau đây sẽ điều chế được kim loại tương ứng?

      A) NaCl
B) CaCl2   
  C) AgNO3 ( điện cực trơ)


D) AlCl3
140/ /Sục 6,72 lit khí CO2 (tc) vào dd chứa 0,25mol Ca(OH)2. Khối lượng kết tủa thu được là?


A/ 10g
B/ 15g
C/ 20g
D/ 25g

141/ Cho 19,2g hh muối cacbonat của một kim loại kiềm và một  kim loại kiềm thổ tác dụng với dd HCl dư thấy có 4,48 lit khí thoát ra(tc). Cô cạn dd, thu được m(g) muối khan. Giá trị của m là?


A/ 21,4g
B/ 22,2g
C/ 23,4g
D/25,2g

142/  Cho 200g dung dịch Na2CO3 tác dụng vừa đủ với 100g dung dịch HCl. Sau phản ứng khối lượng dung dịch thu được là 289g. Tính thể tích khí CO2 sinh ra ở đktc?

    A. 2.8lít                         B. 1.12lít                                    C. 5.6lít                                 D. 2.24lít

  143/.Cho khí CO2 từ từ đến dư vào dd Ca(OH)2 ta thấy xuất hiện ?

A.Kết tủa trắng ,lượng kết tủa tăng dần 


B.Kết tủa trắng ,lượng kết tủa giảm dần

C.Kết tủa trắng ,lượng kết tủa tăng dần sau đó kết tủa tan

D.Kết tủa trắng,lượng kết tủa giảm dần sau đó kết tủa tan 

144// .  Phản ứng nào sau chứng minh NaHCO3 có tính lưỡng tính ?

         NaHCO3 + HCl ( NaCl  + H2O  +  CO2 (1)         2NaHCO3 
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 Na2CO3 +CO2 + H2O    (2)

          NaHCO3 + NaOH ( Na2CO3 + H2O       (3)

A.1,2   


B.1,3    

C.2,3   


D.1,2,3 

145/ Để nặn tượng, đúc khuôn, bó bột chân gãy, người ta dùng?


A/ thạch cao sống
B/ thạch cao nung
C/ thạch cao khan

D/ đá vôi

146/: Đốt cháy Na trong bình chứa 4,48 lit khí clo (đktc). Khối lượng muối thu được là

A. 13,5 gam
B. 28,5 gam
C. 23,4 gam
D. Kết quả khác.

147/Sục a mol khí CO2 vào dd Ca(OH)2 thu được 3g kết tủa. Lọc, tách kết tủa, dd còn lại đun nóng thu thêm được 2g kết tủa nữa. Giá trị của a là?


A/ 0,05 mol
B/ 0,06mol
C/ 0,07mol
D/ 0,08mol

148/.Chất nào sau đây tác dụng được với HCl và NaOH?

A.Na2O    
B.CaO    
C.Al2O3     
D.Fe2O3 . 
149/.Điểu điều chế kim loại Ca ta thường dùng?


     A/ Đpdd CaCl2 có màng ngăn 
B/ Đpnc CaCl2 

C/ Dung Al để khử CaO ở nhiệt độ cao
   D/ dùng Ba để đẩy Ca ra khỏi dd CaCl2 

150/: Dẫn 1 luồng H2 dư qua hỗn hợp rắn X nung nóng gồm Al2O3, MgO, FeO và CuO. Sau phản ứng được hỗn hợp rắn Y gồm bao nhiêu kim loại?

A. 1
B. 3
C. 4
D. 2.
151: Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào 125 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, thu được dung dịch X. Coi thể tích dung dịch không thay đổi, nồng độ mol của chất tan trong dung dịch X là


A. 0,4M 
B. 0,2M 
C. 0,6M 
D. 0,1M

152: Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít khí CO2  (ở đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2  nồng độ a mol/l, thu được 15,76 gam kết tủa. Giá trị của a là (cho C = 12, O = 16, Ba = 137)

A. 0,032.
B. 0,048.
     C. 0,06.
         D. 0,04.
153 : Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí CO2  (ở đktc) vào 500 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,1M và Ba(OH)2  0,2M, sinh ra m gam kết tủa. Giá trị của m là
    A. 9,85.
B. 11,82.                                    C. 17,73.

D. 19,70. 

154: Cho 0,448 lít khí CO2 (ở đktc) hấp thụ hết vào 100 ml dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 0,06M và Ba(OH)2 0,12M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


A. 3,940.
B. 1,182.
C. 2,364.
D. 1,970.

155: Đốt cháy hoàn toàn m gam FeS2 bằng một lượng O2 vừa đủ, thu được khí X. Hấp thụ hết X vào 1 lít dung dịch chứa Ba(OH)2 0,15M và KOH 0,1M, thu được dung dịch Y và 21,7 gam kết tủa. Cho Y vào dung dịch NaOH, thấy xuất hiện thêm kết tủa. Giá trị của m là


A. 23,2


B. 12,6


C. 18,0


D. 24,0

156: Nung 13,4 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại hóa trị 2, thu được 6,8 gam chất rắn và khí X. Lượng khí X sinh ra cho hấp thụ vào 75 ml dung dịch NaOH 1M, khối lượng muối khan thu được sau phản ứng là (cho H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23)

A. 6,3 gam.
B. 5,8 gam.
C. 6,5 gam.
D. 4,2 gam.

157: Dẫn từ từ V lít khí CO (ở đktc) đi qua một ống sứ đựng lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO, Fe2O3  (ở nhiệt độ cao). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí X. Dẫn toàn bộ khí X ở trên vào lượng dư dung dịch Ca(OH)2  thì tạo thành 4 gam kết tủa. Giá trị  của V là

A. 1,120.
B. 0,896.
C. 0,448.
D. 0,224.

158: Hỗn hợp X gồm CuO và Fe2O3. Hoà tan hoàn toàn 44 gam X bằng dung dịch HCl (dư), sau phản ứng thu được dung dịch chứa 85,25 gam muối. Mặt khác, nếu khử hoàn toàn 22 gam X bằng CO (dư), cho hỗn hợp khí thu được sau phản ứng lội từ từ qua dung dịch Ba(OH)2 (dư) thì thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


A. 76,755

B. 73,875

C. 147,750

D. 78,875

159: Nhỏ từ từ từng giọt đến hết 30 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch chứa Na2CO3 0,2M và NaHCO3 0,2M, sau phản ứng thu được số mol CO2 là


A. 0,030.
B. 0,010.
C. 0,020.
D. 0,015.

160: Dung dịch X chứa hỗn hợp gồm Na2CO3 1,5M và KHCO3 1M. Nhỏ từ từ từng giọt cho đến hết 200 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch X, sinh ra V lít khí (ở đktc). Giá trị của V là


A. 4,48.
B. 1,12.
C. 2,24.
D. 3,36.

161: Cho từ từ dung dịch chứa a mol HCl vào dung dịch chứa b mol Na2CO3  đồng thời khuấy đều, thu được V lít khí (ở đktc) và dung dịch X. Khi cho dư nước vôi trong vào dung dịch X thấy có xuất hiện kết tủa. Biểu thức liên hệ giữa V với a, b là:

A. V = 22,4(a – b)
       B. V = 11,2(a – b)
  C. V = 11,2(a + b)            D. V = 22,4(a + b) 

162: Cho 100 ml dung dịch KOH 1,5M vào 200 ml dung dịch H3PO4 0,5M, thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X, thu được hỗn hợp gồm các chất là 


A. K3PO4 và KOH
                                          B. KH2PO4 và K3PO4


      C. KH2PO4 và H3PO4

                  D. KH2PO4 và K2HPO4
163: Cho 0,1 mol P2O5  vào dung dịch chứa 0,35 mol KOH. Dung dịch thu được có các chất:
A. K3PO4, K2HPO4.
       B. K2HPO4, KH2PO4.
      C.K3PO4, KOH.
      D.H3PO4, KH2PO4. 

164: Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3. Hiện tượng xảy ra là

A. có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan.
B. chỉ có kết tủa keo trắng.

C. có kết tủa keo trắng và có khí bay lên.
D. không có kết tủa, có khí bay lên.

165: Trộn dung dịch chứa a mol AlCl3  với dung dịch chứa b mol NaOH. Để thu được kết tủa thì cần có tỉ lệ

A. a : b = 1 : 4.
   B. a : b < 1 : 4.
      C. a : b = 1 : 5.
        D. a : b > 1 : 4.

166: Cho 200 ml dung dịch AlCl3  1,5M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0,5M, lượng kết tủa thu được là 15,6 gam. Giá trị lớn nhất của V là (cho H = 1, O = 16, Al = 27)

A. 1,2.
B. 1,8.
C. 2.
D. 2,4.

167: Hoà tan hoàn toàn 47,4 gam phèn chua KAl(SO4)2.12H2O vào nước, thu được dung dịch X. Cho toàn bộ X tác dụng với 200 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, sau phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


A. 46,6
B. 54,4
C. 62,2
D. 7,8

168: Cho V lít dung dịch NaOH 2M vào dung dịch chứa 0,1 mol Al2(SO4)3  và 0,1 mol H2SO4  đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 7,8 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V để thu được lượng kết tủa trên là

A. 0,35.
B. 0,25.
C. 0,45.
D. 0,05.

169: Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na2O và Al2O3 vào H2O thu được 200 ml dung dịch Y chỉ chứa chất tan duy nhất có nồng độ 0,5M. Thổi khí CO2 (dư) vào Y thu được a gam kết tủa. Giá trị của m và a lần lượt là :


A. 13,3 và 3,9
     B. 8,3 và 7,2
      C. 11,3 và 7,8
          D. 8,2 và 7,8

170: Hoà tan hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp gồm Al và Al4C3  vào dung dịch KOH (dư), thu được a mol hỗn hợp khí và dung dịch X. Sục khí CO2  (dư) vào dung dịch X, lượng kết tủa thu được là 46,8 gam. Giá trị của a là

A. 0,60.
B. 0,55.
C. 0,45.
D. 0,40.

171: Thêm m gam kali vào 300ml dung dịch chứa Ba(OH)2  0,1M và NaOH 0,1M thu được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch X vào 200ml dung dịch Al2(SO4)3  0,1M thu được kết tủa Y. Để thu được lượng kết tủa Y lớn nhất thì giá trị của m là 
A. 1,59.
B. 1,17.
C. 1,71.
D. 1,95.

172: Hỗn hợp X gồm Na và Al. Cho m gam X vào một lượng dư nước thì thoát ra V lít khí. Nếu cũng cho m gam X vào dung dịch NaOH (dư) thì được 1,75V lít khí. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Na trong X là (biết các thể tích khí đo trong cùng điều kiện)

A. 39,87%.

B. 29,87%.

C. 49,87%.

     D. 77,31%. 

173: Cho hỗn hợp gồm Na và Al có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 2 vào nước (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 8,96 lít khí H2  (ở đktc) và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là

A. 43,2.
B. 5,4.
C. 7,8.
D. 10,8.

174: Hòa tan hết m gam ZnSO4 vào nước được dung dịch X. Cho 110ml dung dịch KOH 2M vào X, thu được a gam kết tủa. Mặt khác, nếu cho 140 ml dung dịch KOH 2M vào X thì cũng thu được a gam kết tủa. Giá trị của m là

    A. 20,125.
B. 12,375.
C. 22,540.
D. 17,710. 

175: Hoà tan hoàn toàn m gam ZnSO4 vào nước được dung dịch X. Nếu cho 110 ml dung dịch KOH 2M vào X thì thu được 3a gam kết tủa. Mặt khác, nếu cho 140 ml dung dịch KOH 2M vào X thì thu được 2a gam kết tủa. Giá trị của m là


A. 32,20
  B. 24,15
 C. 17,71
   D. 16,10

176: Cho 150 ml dung dịch KOH 1,2M tác dụng với 100 ml dung dịch AlCl3 nồng độ x mol/l, thu được dung dịch Y và 4,68 gam kết tủa. Loại bỏ kết tủa, thêm tiếp 175 ml dung dịch KOH 1,2M vào Y, thu được 2,34 gam kết tủa. Giá trị của x là

     A. 1,2

       B. 0,8


C. 0,9


    D. 1,0

177: Nhỏ từ từ 0,25 lít dung dịch NaOH 1,04M vào dung dịch gồm 0,024 mol FeCl3; 0,016 mol Al2(SO4)3 và 0,04 mol H2SO4 thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là 


A. 4,128
B. 2,568
 C. 1,560
    D. 5,064

178: Trong phòng thí nghiệm, để điều chế một lượng nhỏ khí X tinh khiết, người ta đun nóng dung dịch amoni nitrit bão hoà. Khí X là

A. NO.
B. NO2.
C. N2O.
D. N2.

179: Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế HNO3  từ

A. NaNO3  và H2SO4  đặc.
B. NaNO3  và HCl đặc.
    C. NH3  và O2.
                                                D. NaNO2  và H2SO4  đặc.

180: Nguyên tắc chung được dùng để điều chế kim loại là


A. cho hợp chất chứa ion kim loại tác dụng với chất khử.


B. khử ion kim loại trong hợp chất thành nguyên tử kim loại.


C. oxi hoá ion kim loại trong hợp chất thành nguyên tử kim loại


D. cho hợp chất chứa ion kim loại tác dụng với chất oxi hoá.

181: Dãy gồm các kim loại được điều chế trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy của chúng, là:

    A. Na, Ca, Al.
   B. Na, Ca, Zn.
   C. Na, Cu, Al.
         D. Fe, Ca, Al.

182: Hai kim loại có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch là

    A. Al và Mg.

B. Na và Fe.

   C. Cu và Ag.

D. Mg và Zn. 

183: D·y c¸c kim lo¹i cã thÓ ®­îc ®iÒu chÕ b»ng ph­¬ng ph¸p ®iÖn ph©n dung dÞch muèi cña chóng lµ

    A. Mg, Zn, Cu.                    B. Fe, Cu, Ag.                C. Al, Fe, Cr.                    D.  Ba, Ag, Au.

184: Để khử ion Cu2+ trong dung dịch CuSO4  có thể dùng kim loại
A. Fe.
  B. Na.
     C. K.
       D. Ba.

185: Trong công nghiệp, natri hiđroxit được sản xuất bằng phương pháp

A. điện phân dung dịch NaCl, không có màng ngăn điện cực.

B. điện phân dung dịch NaNO3, không có màng ngăn điện cực.

C. điện phân dung dịch NaCl, có màng ngăn điện cực.

D. điện phân NaCl nóng chảy.

186: Thực hiện các thí nghiệm sau :

(I) Cho dung dịch NaCl vào dung dịch KOH.       

(II) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch Ca(OH)2

(III) Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ, có màng ngăn  

     (IV) Cho Cu(OH)2 vào dung dịch NaNO3

(V) Sục khí NH3 vào dung dịch Na2CO3.                 

     (VI) Cho dung dịch Na2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2.


Các thí nghiệm đều điều chế được NaOH là:  

     A. II, V và VI                    B. II, III và VI
          C. I, II và III
            D. I, IV và V

187: Có thể phân biệt 3 dung dịch: KOH, HCl, H2SO4  (loãng) bằng một thuốc thử là

A. Zn.
B. Al.
C. giấy quỳ tím.
        D. BaCO3.
188: Để thu được Al2O3  từ hỗn hợp Al2O3  và Fe2O3, người ta lần lượt:
A. dùng khí CO ở nhiệt độ cao, dung dịch HCl (dư).

B. dùng khí H2 ở nhiệt độ cao, dung dịch NaOH (dư).

C. dùng dung dịch NaOH (dư), dung dịch HCl (dư), rồi nung nóng.

D. dùng dung dịch NaOH (dư), khí CO2  (dư), rồi nung nóng.

189: Để nhận biết ba axit đặc, nguội: HCl, H2SO4, HNO3  đựng riêng biệt trong ba lọ bị mất nhãn, ta dùng thuốc thử là

A. Fe.
B. CuO.
C. Al.
D. Cu.

190: Thuốc thử dùng để phân biệt 3 dung dịch riêng biệt : NaCl, NaHSO4, HCl là


A. NH4Cl
B. (NH4)2CO3
 C. BaCl2
  D. BaCO3
191: Thuốc thử dùng để phân biệt dung dịch NH4NO3 với dung dịch (NH4)2SO4 là

A. dung dịch NaOH và dung dịch HCl 
B. đồng(II) oxit và dung dịch HCl

 
C. đồng(II) oxit và dung dịch NaOH 
D. kim loại Cu và dung dịch HCl

192: Có năm dung dịch đựng riêng biệt trong năm ống nghiệm: (NH4)2SO4, FeCl2, Cr(NO3)3, K2CO3, Al(NO3)3. Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào năm dung dịch trên. Sau khi phản ứng kết thúc, số ống nghiệm có kết tủa là


A. 5. 
B. 2.
C. 4.
D. 3

193: Chỉ dùng dung dịch KOH để phân biệt được các chất riêng biệt trong nhóm nào sau đây ?


A. Zn, Al2O3, Al
    B. Mg, K, Na
   C. Mg, Al2O3, Al
         D. Fe, Al2O3, Mg

194: Để phân biệt CO2 và SO2 chỉ cần dùng thuốc thử là


A. dung dịch Ba(OH)2
                 B. CaO.
   C. dung dịch NaOH

D. nước brom

195: Chất dùng để làm khô khí Cl2 ẩm là


A. dung dịch H2SO4 đậm đặc
B. Na2SO3 khan


C. CaO

D. dung dịch NaOH đặc

196: Phương pháp để loại bỏ tạp chất HCl có lẫn trong khí H2S là: Cho hỗn hợp khí lội từ từ qua một lượng dư dung dịch


A. Pb(NO3)2.

  B. NaHS.

C. AgNO3.

D. NaOH.

D.  H2N-CH-COOH





              CH2-CH2-COOH
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